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性別平等教育法 

Gender Equity Education Act 

LUẬT GIÁ O DỤC BÌNH ĐẲNG GIỚI 

ច្បាប់ស្ត ីពីការអប់រំស្មភាពយេនឌ័រ 

第 一 章 總則  

Chapter I General Provisions 

Chương I   Quy định chung 

ជំពូកទី១   បទបបញ្ញត្ត ិទូទៅ 

第 1 條 

為促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等

之教育資源與環境，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。 

Article 1 

This Act is enacted to promote substantive equality in gender status, 

eliminate gender discrimination, safeguard human dignity, and enhance and 

establish educational resources and environments for gender equity. 

Matters not provided for in this Act shall be governed by the provisions 

of other applicable laws. 

Điều 1 

Nhằm thúc đẩy sự bình đẳng thực chất về địa vị giới, xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, bảo 

vệ nhân phẩm, củng cố và xây dựng nguồn lực cùng môi trường giáo dục bình đẳng giới, 

Luật này được ban hành. 

Đối với những vấn đề không được quy định trong Luật này, áp dụng quy định của các luật 

khác. 

មាត្រា ១ 

ច្បាប់ទនេះត្រត្ូវបានបទ ក្ ើត្ទ ើ្កន ុ្ទោលបំណ្ទលើកកម្ពស់សម្ភាពជាក់ស្សត្ននស្ថា នភា

ពទេនឌ័រ លុបបំបាត្់ការទរ ើសទ ើ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រ 

ការពារទសច្បកត ីនលៃលន រូរបស់ម្នុសស ពត្រ្ឹ្ និ្បទ ក្ ើត្ធនធាន ប់រំ 

និ្បរសិ្ថា ន ប់រំស្ែលមានសម្ភាពទេនឌ័រ។ 

ច្បំទពាេះបញ្ហា ស្ែលម្ិនមានស្ច្ប្កន ុ្ច្បាប់ទនេះ 

ត្រត្ូវ នុវត្តាម្បទបបញ្ញត្ត ិននច្បាប់ពាក់ព័នធ ទអស្ទទៀត្។ 

第 2 條 

本法用詞定義如下： 

一、性別平等教育：指以教育方式教導尊重多元性別差異，消除性別歧視，促進性
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別地位之實質平等。 

二、學校：指公私立各級學校。 

三、性侵害：指性侵害犯罪防治法所稱性侵害犯罪之行為。   

四、性騷擾：指符合下列情形之一，且未達性侵害之程度者： 

（一）以明示或暗示之方式，從事不受歡迎且具有性意味或性別歧視之言詞或行為

，致影響他人之人格尊嚴、學習、或工作之機會或表現者。 

（二）以性或性別有關之行為，作為自己或他人獲得、喪失或減損其學習或工作有

關權益之條件者。 

五、性霸凌：指透過語言、肢體或其他暴力，對於他人之性別特徵、性別特質、性

傾向或性別認同進行貶抑、攻擊或威脅之行為且非屬性騷擾者。 

六、性別認同：指個人對自我歸屬性別的自我認知與接受。 

七、校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件：指性侵害、性騷擾或性霸凌事件之一方為

學校校長、教師、職員、工友或學生，他方為學生者。 

Article 2 

The terms used in this Act are defined as follows: 

1. Gender Equity Education: Education that teaches respect for diverse 

gender differences, eliminates gender discrimination, and promotes 

substantive equality in gender status. 

2. School: Refers to public and private schools at all levels. 

3. Sexual Assault: Refers to acts constituting sexual assault offenses 

as defined in the Sexual Assault Crime Prevention Act. 

4. Sexual Harassment: Refers to any of the following circumstances that 

do not constitute sexual assault: 

   (1) Engaging, explicitly or implicitly, in unwelcome words or 

conduct of a sexual nature or involving gender discrimination, thereby 

adversely affecting another person’s human dignity or opportunities or 

performance in learning or work. 

   (2) Using conduct related to sex or gender as a condition for 

oneself or another person to obtain, lose, or have reduced rights or 

interests related to learning or work. 

5. Sexual Bullying: Refers to conduct, through verbal, physical, or 

other forms of violence, that demeans, attacks, or threatens another 

person on the basis of their gender characteristics, gender traits, 

sexual orientation, or gender identity, and that does not constitute 
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sexual harassment. 

6. Gender Identity: Refers to an individual’s self-perception and 

acceptance of the gender to which they identify themselves as 

belonging. 

7. Campus Sexual Assault, Sexual Harassment, or Sexual Bullying 

Incident: Refers to an incident of sexual assault, sexual harassment, 

or sexual bullying in which one party is a school principal, teacher, 

staff member, worker, or student, and the other party is a student. 

Điều 2 

Các thuật ngữ được sử dụng trong Luật này được định nghĩa như sau: 

1. Giáo dục bình đẳng giới: là việc thông qua phương thức giáo dục để hướng dẫn tôn trọng sự đa 

dạng về giới, xóa bỏ phân biệt đối xử về giới và thúc đẩy sự bình đẳng thực chất về địa vị giới.  

2. Trường học: là các trường công lập và tư thục thuộc mọi cấp học.  

3. Xâm hại tình dục: là hành vi phạm tội xâm hại tình dục được quy định trong Luật Phòng, chống 

tội phạm xâm hại tình dục.  

4. Quấy rối tình dục: là hành vi thuộc một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức cấu 

thành hành vi xâm hại tình dục: 

4.1. Bằng hình thức công khai hoặc ngầm ám chỉ, thực hiện lời nói hoặc hành vi mang hàm ý 

tình dục hoặc có tính phân biệt đối xử về giới mà người khác không mong muốn, làm ảnh 

hưởng đến nhân phẩm, cơ hội hoặc kết quả học tập hay làm việc của người đó. 

4.2. Lấy hành vi có liên quan đến tình dục hoặc giới làm điều kiện để bản thân hoặc người khác 

được hưởng, bị mất hoặc bị giảm sút các quyền và lợi ích liên quan đến học tập hoặc làm việc. 

5. Bạo lực trên cơ sở giới: là hành vi sử dụng lời nói, hành động thể chất hoặc hình thức bạo lực 

khác để hạ thấp, công kích hoặc đe dọa người khác dựa trên đặc trưng giới tính, đặc điểm giới, xu 

hướng tính dục hoặc bản dạng giới của người đó và hành vi này không thuộc trường hợp quấy rối 

tình dục.  

6. Bản dạng giới: là sự tự nhận thức và chấp nhận của một cá nhân về giới mà bản thân mình thuộc 

về.  

7. Vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới trong khuôn viên trường 

học: là vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới mà một bên là hiệu 

trưởng, giáo viên, nhân viên, nhân viên phục vụ hoặc học sinh của trường và bên còn lại là học 

sinh. 

មាត្រា ២ 

ពាកយស្ែលទត្របើកន ុ្ច្បាប់ទនេះ មាននិេម្ន័េែូច្បខា្ទត្រកាម្៖ 

១. ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ៖ 

សំទៅទលើការ ប់រំស្ែលបទត្រ្ៀនឱ្យទោរពភាពច្បត្រម្ រេះននភាពខុសោា ស្អាកទេនឌ័រ 

លុបបំបាត់្ការទរ ើសទ ើ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រ 
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និ្ទលើកកម្ពស់សម្ភាពជាក់ស្សត្ននស្ថា នភាពទេនឌ័រ។ 

២. ស្ថលាទរៀន៖ សំទៅទលើស្ថលាទរៀនរែឋ និ្ឯកជនត្ររប់កត្រមិ្ត្។ 

៣. ការរំទលាភបំពានអល វូទភទ៖ សំទៅទលើ ំទពើស្ែលជាបទទលម ើសរំទលាភបំពានអល វូទភទ 

ែូច្បស្ែលបានកំណត់្កន ុ្ច្បាប់សត ីពីការបង្កក រ និ្ទប់ស្ថក ត់្បទទលម ើសរំទលាភបំពានអល វូទភទ។ 

៤. ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ៖ សំទៅទលើករណីណាមួ្េែូច្បខា្ទត្រកាម្ 

ស្ែលមិ្នទាន់ែល់កត្រមិ្ត្ជាការរំទលាភបំពានអល វូទភទ៖ 

(១) ការទត្របើពាកយសម្ត  ីឬត្របត្រពឹត្តអាកបបកិរយិាទោេចំ្បហ ឬទោេប ក្ប់ន័េ 

ស្ែលមិ្នត្រតូ្វបានស្ថា រម្ន៍ និ្មាន ត្ាន័េអល វូទភទ ឬមានលកខណៈទរ ើសទ ើ្ទេនឌ័រ 

ស្ែលបណាត លឱ្យប េះពាល់ែល់ទសច្បកត ីនលៃលន រូរបស់បុរគល ឱ្កាស ឬសមិ្ទធអលកន ុ្ការសិកា 

ឬការង្កររបស់ ាកែនទ។ 

(២) ការទត្របើអាកបបកិរយិាស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ទភទ ឬទេនឌ័រ ជាលកខខណឌ សត្រមាប់ខល នួឯ្ 

ឬ ាកែនទ កន ុ្ការទទួលបាន បាត់្ប្់ ឬត្រតូ្វបានកាត់្បនាេសិទធ ិ

និ្អលត្របទយាជន៍ស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ការសិកា ឬការង្ករ។ 

៥. ការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រ៖ សំទៅទលើអាកបបកិរយិាស្ែលទត្របើពាកយសម្ត ី 

 ំទពើទលើរា្កាេ ឬទត្រម្្់ ំទពើហិ្ាទអស្ទទៀត្ ទែើម្បីបន្ទា បបទន្ទា ក វាេត្របហារ 

ឬរំរាម្កំស្ហ្ ាកែនទ ទោេស្អែកទលើលកខណៈទភទ លកខណៈទេនឌ័រ ទំទន្ទរអល វូទភទ 

ឬ ត្តសញ្ហញ ណទេនឌ័ររបស់ពួកទរ ទហើេមិ្នស្ម្នជាការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ។ 

៦.  ត្តសញ្ហញ ណទេនឌ័រ៖ សំទៅទលើការេល់ែឹ្ 

និ្ការទទួលស្ថគ ល់របស់បុរគលចំ្បទពាេះទេនឌ័រស្ែលខល នួេល់ថាខល នួជាសមាជិក។ 

៧. ទហតុ្ការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន៖ 

សំទៅទលើទហតុ្ការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រ ស្ែលភារីមាខ ្ជាន្ទេកស្ថលា ត្ររូបទត្រ្ៀន បុរគលិក 

កម្មករ ឬសិសស/និសសិត្របស់ស្ថលាទរៀន ទហើេភារីមាខ ្ទទៀត្ជាសិសស/និសសិត្។ 

第 3 條 

本法所稱主管機關：在中央為教育部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣

（市）政府。 

Article 3 

The competent authorities referred to in this Act are: the Ministry of 

Education at the central government level; the municipal government in 

a special municipality; and the county (city) government in a county 

(city). 

Điều 3 

Cơ quan có thẩm quyền được quy định trong Luật này: ở cấp trung ương là Bộ Giáo dục; 
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tại thành phố trực thuộc Trung ương là chính quyền thành phố trực thuộc Trung ương; tại 

huyện (thành phố) là chính quyền huyện (thành phố). 

មាត្រា ៣ 

អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចស្ែលសំទៅកន ុ្ច្បាប់ទនេះ រឺ៖ ទៅថាា ក់កណាត ល រឺត្រកសួ្ ប់រំ; 

ទៅកន ុ្ត្រក រ្ ពិទសស រឺរែឋបាលត្រក រ្ ពិទសស; និ្ទៅកន ុ្ត្រស រក (ត្រក រ្ ) រឺរែឋបាលត្រស រក 

(ត្រក រ្ )។ 

第 4 條 

中央主管機關應設性別平等教育委員會，其任務如下： 

一、研擬全國性之性別平等教育相關法規、政策及年度實施計畫。 

二、協調及整合相關資源，協助並補助地方主管機關及所主管學校、社教機構落

實性別平等教育之實施與發展。 

三、督導考核地方主管機關及所主管學校、社教機構性別平等教育相關工作之實施。 

四、推動性別平等教育之課程、教學、評量與相關問題之研究與發展。 

五、規劃及辦理性別平等教育人員之培訓。 

六、提供性別平等教育相關事項之諮詢服務及調查、處理與本法有關之案件。 

七、推動全國性有關性別平等之家庭教育及社會教育。 

八、其他關於全國性之性別平等教育事務。 

Article 4 

The central competent authority shall establish a Gender Equity Education 

Committee. Its duties shall be as follows: 

1. To formulate nationwide laws and regulations, policies, and annual 

implementation plans related to gender equity education. 

2. To coordinate and integrate relevant resources, and to assist and 

subsidize local competent authorities, schools under their jurisdiction, 

and social education institutions in implementing and developing gender 

equity education. 

3. To supervise and evaluate the implementation of gender equity 

education-related work by local competent authorities, schools under 

their jurisdiction, and social education institutions. 

4. To promote research and development concerning curricula, teaching, 

assessment, and related issues in gender equity education. 

5. To plan and conduct training for personnel engaged in gender equity 

education. 

6. To provide consultation services on matters related to gender equity 

education, and to investigate and handle cases related to this Act. 
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7. To promote nationwide family education and social education concerning 

gender equity. 

8. To handle other nationwide matters concerning gender equity education. 

Điều 4 

Cơ quan có thẩm quyền ở cấp trung ương phải thành lập Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới, có nhiệm 

vụ như sau: 

1. Nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách và kế hoạch thực hiện hằng năm về 

giáo dục bình đẳng giới trên phạm vi toàn quốc.  

2. Điều phối và tổng hợp các nguồn lực có liên quan; hỗ trợ và trợ cấp cho các cơ quan có thẩm 

quyền ở địa phương, các trường học và cơ sở giáo dục xã hội thuộc phạm vi quản lý nhằm triển 

khai và phát triển giáo dục bình đẳng giới.  

3. Chỉ đạo, giám sát và đánh giá việc thực hiện các công tác liên quan đến giáo dục bình đẳng giới 

của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, các trường học và cơ sở giáo dục xã hội thuộc phạm vi 

quản lý.  

4. Thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển chương trình, hoạt động giảng dạy, phương thức đánh 

giá cùng các vấn đề có liên quan đến giáo dục bình đẳng giới.  

5. Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo nhân sự làm công tác giáo dục bình đẳng giới.  

6. Cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề liên quan đến giáo dục bình đẳng giới; điều tra và xử lý 

các vụ việc có liên quan đến Luật này.  

7. Thúc đẩy giáo dục gia đình và giáo dục xã hội về bình đẳng giới trên phạm vi toàn quốc.  

8. Các công việc khác liên quan đến giáo dục bình đẳng giới trên phạm vi toàn quốc. 

មាត្រា ៤ 

អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចថាា ក់កណាត ល ត្រតូ្វបទ ក្ ើត្ រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ស្ែលមានភារកិច្បចែូច្បខា្ទត្រកាម្៖ 

១. ទរៀបចំ្ប និ្ាក់ស្ត្្ច្បាប់ បទបបញ្ញត្ត ិ ទោលនទយាបាេ 

និ្ស្អនការ នុវត្ត ត្របចំឆ្ា ំថាា ក់ជាតិ្ ស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ។   

២. សត្រម្បសត្រមួ្ល និ្ទធា ើសមាហរណកម្មធនធានពាក់ព័នធ  ត្រពម្ទាំ្ ជួេ 

និ្អតល់ការឧបត្ាម្ភែល់អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចថាា ក់មូ្លោឋ ន 

ស្ថលាទរៀនស្ែលសា ិត្ទត្រកាម្ការត្ររប់ត្ររ្របស់អាជាា ធរទាំ្ ទន្ទេះ និ្ស្ថា ប័ន ប់រំស គ្ម្ 

ទែើម្បី នុវត្ត និ្ ភិវឌឍការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ។   

៣. ត្រតួ្ត្ពិនិត្យ 

និ្វាេត្នម្ៃការ នុវត្តការង្ករពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់អាជាា ធរមានសម្

ត្ាកិច្បចថាា ក់មូ្លោឋ ន ស្ថលាទរៀនស្ែលសា ិត្ទត្រកាម្ការត្ររប់ត្ររ្ និ្ស្ថា ប័ន ប់រំស គ្ម្។   

៤. ជំរុញការត្រស្ថវត្រជាវ និ្ ភិវឌឍកម្ម វធីិសិកា ការបទត្រ្ៀន ការវាេត្នម្ៃ 

និ្បញ្ហា ពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ។   

៥. ទរៀបចំ្បស្អនការ 
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និ្ នុវត្តការបណត ុ េះបណាត លបុរគលិកស្ែលបំទពញការង្ករពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេន

ឌ័រ។   

៦. អតល់ទសវាពិទត្រោេះទយាបល់ទលើបញ្ហា ពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ត្រពម្ទាំ្ ទសុើប ទ ក្ត្ និ្ទោេះត្រស្ថេករណីស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ច្បាប់ទនេះ។   

៧. ជំរុញការ ប់រំកន ុ ត្្ររួស្ថរ និ្ការ ប់រំស គ្ម្ថាា ក់ជាតិ្ ស្ែលពាក់ព័នធនឹ្សម្ភាពទេនឌ័រ។   

៨. បំទពញកិច្បចការទអស្ទទៀត្ស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រថាា ក់ជាតិ្។ 

第 5 條 

直轄市、縣（市）主管機關應設性別平等教育委員會，其任務如下： 

一、研擬地方之性別平等教育相關法規、政策及年度實施計畫。 

二、協調及整合相關資源，並協助所主管學校、社教機構落實性別平等教育之實施

與發展。 

三、督導考核所主管學校、社教機構性別平等教育相關工作之實施。 

四、推動性別平等教育之課程、教學、評量及相關問題之研究發展。 

五、提供所主管學校、社教機構性別平等教育相關事項之諮詢服務及調查、處理與

本法有關之案件。 

六、辦理所主管學校教育人員及相關人員之在職進修。 

七、推動地方有關性別平等之家庭教育及社會教育。   

八、其他關於地方之性別平等教育事務。 

Article 5 

The competent authorities of special municipalities and counties (cities) 

shall establish Gender Equity Education Committees. Their duties shall be 

as follows: 

1. To formulate local laws and regulations, policies, and annual 

implementation plans related to gender equity education. 

2. To coordinate and integrate relevant resources, and to assist schools 

and social education institutions under their jurisdiction in 

implementing and developing gender equity education. 

3. To supervise and evaluate the implementation of gender equity 

education-related work by schools and social education institutions under 

their jurisdiction. 

4. To promote research and development concerning curricula, teaching, 

assessment, and related issues in gender equity education. 

5. To provide schools and social education institutions under their 

jurisdiction with consultation services on matters related to gender 
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equity education, and to investigate and handle cases related to this 

Act. 

6. To provide in-service training for educational personnel and other 

relevant personnel of schools under their jurisdiction. 

7. To promote local family education and social education concerning 

gender equity. 

8. To handle other local matters concerning gender equity education. 

Điều 5 

Cơ quan có thẩm quyền của thành phố trực thuộc Trung ương và huyện (thành phố) phải thành lập 

Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới, có nhiệm vụ như sau: 

1. Nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách và kế hoạch thực hiện hằng năm về 

giáo dục bình đẳng giới tại địa phương.  

2. Điều phối và tổng hợp các nguồn lực có liên quan; đồng thời hỗ trợ các trường học và cơ sở giáo 

dục xã hội thuộc phạm vi quản lý triển khai và phát triển giáo dục bình đẳng giới.  

3. Chỉ đạo, giám sát và đánh giá việc thực hiện các công tác liên quan đến giáo dục bình đẳng giới 

của các trường học và cơ sở giáo dục xã hội thuộc phạm vi quản lý.  

4. Thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển chương trình, hoạt động giảng dạy, phương thức đánh 

giá cùng các vấn đề có liên quan đến giáo dục bình đẳng giới.  

5. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các trường học và cơ sở giáo dục xã hội thuộc phạm vi quản lý về 

những vấn đề liên quan đến giáo dục bình đẳng giới; điều tra và xử lý các vụ việc có liên quan đến 

Luật này.  

6. Tổ chức bồi dưỡng trong quá trình công tác cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và những người có 

liên quan tại các trường học thuộc phạm vi quản lý.  

7. Thúc đẩy giáo dục gia đình và giáo dục xã hội về bình đẳng giới tại địa phương.  

8. Các công việc khác liên quan đến giáo dục bình đẳng giới tại địa phương. 

មាត្រា ៥ 

អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចននត្រក រ្ ពិទសស និ្ត្រស រក (ត្រក រ្ ) ត្រត្ូវបទ ក្ ើត្ 

រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ ស្ែលមានភារកិច្បចែូច្បខា្ទត្រកាម្៖ 

១. ទរៀបច្បំ និ្ាក់ស្ត្្ច្បាប់ បទបបញ្ញត្ត ិ ទោលនទយាបាេ 

និ្ស្អនការ នុវត្ត ត្របចំឆ្ា ំទៅថាា ក់មូ្លោឋ ន 

ស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ។   

២. សត្រម្បសត្រមួ្ល និ្ទធា ើសមាហរណកម្មធនធានពាក់ព័នធ ត្រពម្ទាំ្ ជួេស្ថលាទរៀន 

និ្ស្ថា ប័ន ប់រំស គ្ម្ស្ែលសា ិត្ទត្រកាម្ការត្ររប់ត្ររ្របស់ខល នួ កន ុ្ការ នុវត្ត 

និ្ ភិវឌឍការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ។   

៣. ត្រតួ្ត្ពិនិត្យ 

និ្វាេត្នម្ៃការ នុវត្តការង្ករពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់ស្ថលាទរៀន 
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និ្ស្ថា ប័ន ប់រំស គ្ម្ស្ែលសា ិត្ទត្រកាម្ការត្ររប់ត្ររ្របស់ខល នួ។   

៤. ជំរុញការត្រស្ថវត្រជាវ និ្ ភិវឌឍកម្ម វធិីសិកា ការបទត្រ្ៀន ការវាេត្នម្ៃ 

និ្បញ្ហា ពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ។   

៥. អតល់ទសវាពិទត្រោេះទយាបល់ែល់ស្ថលាទរៀន 

និ្ស្ថា ប័ន ប់រំស គ្ម្ស្ែលសា ិត្ទត្រកាម្ការត្ររប់ត្ររ្របស់ខល នួ 

 ំពីបញ្ហា ពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ ត្រពម្ទាំ្ ទសុើប ទ ក្ត្ 

និ្ទោេះត្រស្ថេករណីស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ច្បាប់ទនេះ។   

៦. ទរៀបច្បំការបណត ុ េះបណាត លបនតកន ុ្ទពលបំទពញការង្ករ សត្រមាប់បុរគលិក ប់រំ 

និ្បុរគលិកពាក់ព័នធ ននស្ថលាទរៀនស្ែលសា ិត្ទត្រកាម្ការត្ររប់ត្ររ្របស់ខល នួ។   

៧. ជំរុញការ ប់រំកន ុ្ត្ររួស្ថរ និ្ការ ប់រំស គ្ម្ទៅថាា ក់មូ្លោឋ ន 

ស្ែលពាក់ព័នធនឹ្សម្ភាពទេនឌ័រ។   

៨. 

បំទពញកិច្បចការទអស្ទទៀត្ស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រទៅថាា ក់មូ្លោឋ ន

។ 

第 6 條 

學校應設性別平等教育委員會，其任務如下： 

一、統整學校各單位相關資源，擬訂性別平等教育實施計畫，落實並檢視其實施成果。 

二、規劃或辦理學生、教職員工及家長性別平等教育相關活動。 

三、研發並推廣性別平等教育之課程、教學及評量。 

四、研擬性別平等教育實施與校園性侵害及性騷擾之防治規定，建立機制，並協調

及整合相關資源。 

五、調查及處理與本法有關之案件。 

六、規劃及建立性別平等之安全校園空間。 

七、推動社區有關性別平等之家庭教育與社會教育。 

八、其他關於學校或社區之性別平等教育事務。  

Article 6 

Schools shall establish Gender Equity Education Committees. Their duties 

shall be as follows: 

1. To coordinate and integrate relevant resources from various units 

within the school, formulate implementation plans for gender equity 

education, implement such plans, and review the outcomes of their 

implementation. 

2. To plan or organize activities related to gender equity education for 
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students, faculty and staff, and parents. 

3. To develop and promote curricula, teaching, and assessment for gender 

equity education. 

4. To formulate regulations concerning the implementation of gender 

equity education and the prevention of campus sexual assault and sexual 

harassment, establish relevant mechanisms, and coordinate and integrate 

related resources. 

5. To investigate and handle cases related to this Act. 

6. To plan and establish safe and gender-equitable campus spaces. 

7. To promote family education and social education concerning gender 

equity within the community. 

8. To handle other matters concerning gender equity education in schools 

or communities. 

Điều 6 

Trường học phải thành lập Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới, có nhiệm vụ như sau: 

1. Tổng hợp các nguồn lực có liên quan của các đơn vị trong trường; xây dựng kế hoạch 

thực hiện giáo dục bình đẳng giới, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. 

2. Lập kế hoạch hoặc tổ chức các hoạt động liên quan đến giáo dục bình đẳng giới dành 

cho học sinh, đội ngũ giáo viên, nhân viên và phụ huynh. 

3. Nghiên cứu, phát triển và phổ biến chương trình, hoạt động giảng dạy và phương thức 

đánh giá về giáo dục bình đẳng giới. 

4. Nghiên cứu, xây dựng các quy định về việc thực hiện giáo dục bình đẳng giới và 

phòng, chống xâm hại tình dục, quấy rối tình dục trong khuôn viên trường học; thiết lập 

cơ chế, đồng thời điều phối và tổng hợp các nguồn lực có liên quan. 

5. Điều tra và xử lý các vụ việc có liên quan đến Luật này. 

6. Quy hoạch và xây dựng môi trường khuôn viên trường học an toàn, bảo đảm bình đẳng 

giới. 

7. Thúc đẩy giáo dục gia đình và giáo dục xã hội về bình đẳng giới trong cộng đồng. 

8. Các công việc khác liên quan đến giáo dục bình đẳng giới trong trường học hoặc cộng 

đồng. 

មាត្រា ៦ 

ស្ថលាទរៀនត្រតូ្វបទ ក្ ើត្ រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ស្ែលមានភារកិច្បចែូច្បខា្ទត្រកាម្៖ 

១. សត្រម្បសត្រមួ្ល និ្ទធា ើសមាហរណកម្មធនធានពាក់ព័នធពី គ្ភាពន្ទន្ទកន ុ្ស្ថលាទរៀន 

ទរៀបចំ្បស្អនការ នុវត្តការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ  នុវត្តស្អនការទន្ទេះ 
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និ្ពិនិត្យវាេត្នម្ៃលទធអលននការ នុវត្ត។   

២. ទរៀបចំ្បស្អនការ ឬទរៀបចំ្បសកម្មភាពពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

សត្រមាប់សិសស/និសសិត្ ត្ររូបទត្រ្ៀន បុរគលិក និ្មាាបិា ឬអាណាពាបាល។   

៣. ត្រស្ថវត្រជាវ  ភិវឌឍ និ្អសពាអាេកម្ម វធីិសិកា ការបទត្រ្ៀន 

និ្ការវាេត្នម្ៃសត្រមាប់ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ។   

៤. ទរៀបចំ្បបទបបញ្ញត្ត ិសត ីពីការ នុវត្តការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ និ្ការបង្កក រ 

និ្ទប់ស្ថក ត់្ការរំទលាភបំពានអល វូទភទ 

និ្ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន បទ ក្ ើត្េនតការពាក់ព័នធ  

ត្រពម្ទាំ្ សត្រម្បសត្រមួ្ល និ្ទធា ើសមាហរណកម្មធនធានពាក់ព័នធ។   

៥. ទសុើប ទ ក្ត្ និ្ទោេះត្រស្ថេករណីស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ច្បាប់ទនេះ។   

៦. ទរៀបចំ្បស្អនការ និ្បទ ក្ ើត្បរទិវណស្ថលាទរៀនស្ែលមានសុវត្ា ិភាព 

និ្សម្ភាពទេនឌ័រ។   

៧. ជំរុញការ ប់រំកន ុ្ត្ររួស្ថរ 

និ្ការ ប់រំស គ្ម្ស្ែលពាក់ព័នធនឹ្សម្ភាពទេនឌ័រទៅកន ុ្សហរម្ន៍។   

៨. 

បំទពញកិច្បចការទអស្ទទៀត្ស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រទៅកន ុ្ស្ថលាទរៀន 

ឬសហរម្ន៍។ 

第 7 條 

中央主管機關之性別平等教育委員會，置委員十七人至二十三人，採任期制，以

教育部部長為主任委員，其中女性委員應占委員總數二分之一以上；性別平等教

育相關領域之專家學 者、民間團體代表及實務工作者之委員合計，應占委員總數

三分之二以上。前項性別平等教育委員會每三個月應至少開會一次，並應由專人

處理有關業務；其組織、會議及其他相關事項，由中央主管機關定之。 

Article 7 

The Gender Equity Education Committee of the central competent 

authority shall consist of seventeen to twenty-three members, who shall 

serve fixed terms, with the Minister of Education serving as the 

Chairperson. Female members shall constitute at least one-half of the 

total membership. Experts and scholars in fields related to gender 

equity education, representatives of non-governmental organizations, 

and practitioners shall collectively constitute at least two-thirds of 

the total membership. 

The Gender Equity Education Committee referred to in the preceding 
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paragraph shall convene at least once every three months, and dedicated 

personnel shall be assigned to handle relevant affairs. Matters 

concerning its organization, meetings, and other related matters shall 

be prescribed by the central competent authority. 

Điều 7 

Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới thuộc cơ quan có thẩm quyền ở cấp trung ương gồm từ 

mười bảy đến hai mươi ba ủy viên, làm việc theo nhiệm kỳ và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

làm Chủ nhiệm Ủy ban. Trong đó, số ủy viên nữ phải chiếm ít nhất một phần hai tổng số 

ủy viên; tổng số ủy viên là chuyên gia, học giả trong các lĩnh vực liên quan đến giáo dục 

bình đẳng giới, đại diện các tổ chức xã hội và người làm công tác thực tiễn phải chiếm ít 

nhất hai phần ba tổng số ủy viên. 

Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới quy định tại khoản trên phải họp ít nhất ba tháng một lần 

và phải bố trí nhân sự chuyên trách xử lý các công việc có liên quan. Cơ cấu tổ chức, việc 

tổ chức cuộc họp và các vấn đề liên quan khác do cơ quan có thẩm quyền ở cấp trung ương 

quy định. 

មាត្រា ៧ 

រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចថាា ក់កណាត ល 

ត្រត្ូវមានសមាជិកចប់ពី ១៧ ន្ទក់ ែល់ ២៣ ន្ទក់ ស្ែលត្រត្ូវបានស្ត្្ាំ្ាម្អាណត្តិ 

ទហើេរែឋម្ន្តនត ីត្រកសួ្ ប់រំត្រត្ូវទធា ើជាត្របធានរណៈកមាម ធិការ។ 

កន ុ្ច្បំទណាម្សមាជិកទាំ្  ស់ 

សមាជិកជាន្តសត ីត្រត្ូវមានច្បំនួនយា ្ត្ិច្បពាក់កណាត លននច្បំនួនសមាជិកសរុប។  ាកជំន្ទញ 

និ្ ាកសិកាត្រស្ថវត្រជាវកន ុ្វសិ័េពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ត្ំណា្ គ្ការស គ្ម្សុីវលិ និ្ ាក នុវត្តការង្ករជាក់ស្សត្ 

ត្រត្ូវមានច្បំនួនសរុបយា ្ត្ិច្បពីរភារបីននច្បំនួនសមាជិកសរុប។ 

រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ 

ត្រត្ូវទបើកកិច្បច ត្របជុំយា ្ត្ិច្បម្ត្ទរៀ្រាល់បីស្ខម្ត្ 

ទហើេត្រត្ូវមានបុរគលិកជាក់លាក់ទទួលបនទ ុកទោេះត្រស្ថេកិច្បចការពាក់ព័នធ។ 

ការទរៀបច្បំរច្បន្ទសម្ព័នធ  កិច្បច ត្របជុំ និ្បញ្ហា ពាក់ព័នធ ទអស្ទទៀត្ 

ត្រត្ូវកំណត្់ទោេអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចថាា ក់កណាត ល។ 

第 8 條 

直轄市、縣（市）主管機關之性別平等教育委員會，置委員九人至二十三人，採

任期制，以直轄市、縣（市）首長為主任委員，其中女性委員應占委員總數二分

之一以上；性別平等教育相關領域之專家學者、民間團體代表及實務工作者之委
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員合計，應占委員總數三分之一以上。 

前項性別平等教育委員會每三個月應至少開會一次，並應由專人處理有關業務；

其組織、會議及其他相關事項，由直轄市、縣（市）主管機關定之。 

Article 8 

The Gender Equity Education Committee of the competent authority of a 

special municipality or county (city) shall consist of nine to twenty-

three members, who shall serve fixed terms, with the head of the 

special municipality or county (city) serving as the Chairperson. 

Female members shall constitute at least one-half of the total 

membership. Experts and scholars in fields related to gender equity 

education, representatives of non-governmental organizations, and 

practitioners shall collectively constitute at least one-third of the 

total membership. 

The Gender Equity Education Committee referred to in the preceding 

paragraph shall convene at least once every three months, and dedicated 

personnel shall be assigned to handle relevant affairs. Matters 

concerning its organization, meetings, and other related matters shall 

be prescribed by the competent authority of the special municipality or 

county (city). 

Điều 8 

Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới thuộc cơ quan có thẩm quyền của thành phố trực thuộc 

Trung ương và huyện (thành phố) gồm từ chín đến hai mươi ba ủy viên, làm việc theo 

nhiệm kỳ và do người đứng đầu thành phố trực thuộc Trung ương hoặc huyện (thành phố) 

làm Chủ nhiệm Ủy ban. Trong đó, số ủy viên nữ phải chiếm ít nhất một phần hai tổng số 

ủy viên; tổng số ủy viên là chuyên gia, học giả trong các lĩnh vực liên quan đến giáo dục 

bình đẳng giới, đại diện các tổ chức xã hội và người làm công tác thực tiễn phải chiếm ít 

nhất một phần ba tổng số ủy viên. 

Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới quy định tại khoản trên phải họp ít nhất ba tháng một lần 

và phải bố trí nhân sự chuyên trách xử lý các công việc có liên quan. Cơ cấu tổ chức, việc 

tổ chức cuộc họp và các vấn đề liên quan khác do cơ quan có thẩm quyền của thành phố 

trực thuộc Trung ương hoặc huyện (thành phố) quy định.  

មាត្រា ៨ 

រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចននត្រក រ្ ពិទសស 

ឬត្រស រក (ត្រក រ្ ) ត្រត្ូវមានសមាជិកចប់ពី ៩ ន្ទក់ ែល់ ២៣ ន្ទក់ 
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ស្ែលត្រត្ូវបានស្ត្្ាំ្ាម្អាណត្តិ ទហើេត្របម្ុខននត្រក រ្ ពិទសស ឬត្រស រក (ត្រក រ្ ) 

ត្រត្ូវទធា ើជាត្របធានរណៈកមាម ធិការ។ កន ុ្ច្បំទណាម្សមាជិកទាំ្  ស់ 

សមាជិកជាន្តសត ីត្រត្ូវមានច្បំនួនយា ្ត្ិច្បពាក់កណាត លននច្បំនួនសមាជិកសរុប។  ាកជំន្ទញ 

និ្ ាកសិកាត្រស្ថវត្រជាវកន ុ្វសិ័េពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ត្ំណា្ គ្ការស គ្ម្សុីវលិ និ្ ាក នុវត្តការង្ករជាក់ស្សត្ 

ត្រត្ូវមានច្បំនួនសរុបយា ្ត្ិច្បមួ្េភារបីននច្បំនួនសមាជិកសរុប។ 

រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ 

ត្រត្ូវទបើកកិច្បច ត្របជុំយា ្ត្ិច្បម្ត្ទរៀ្រាល់បីស្ខម្ត្ 

ទហើេត្រត្ូវមានបុរគលិកជាក់លាក់ទទួលបនទ ុកទោេះត្រស្ថេកិច្បចការពាក់ព័នធ។ 

ការទរៀបច្បំរច្បន្ទសម្ព័នធ  កិច្បច ត្របជុំ និ្បញ្ហា ពាក់ព័នធ ទអស្ទទៀត្ 

ត្រត្ូវកំណត្់ទោេអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចននត្រក រ្ ពិទសស ឬត្រស រក (ត្រក រ្ )។ 

第 9 條 

學校之性別平等教育委員會，置委員五人至二十一人，採任期制，以校長為主任委

員，其中 

女性委員應占委員總數二分之一以上，並得聘具性別平等意識之教師代表、職工

代表、家長代表、學生代表及性別平等教育相關領域之專家學者為委員。 

前項性別平等教育委員會每學期應至少開會一次，並應由專人處理有關業務；其

組織、會議及其他相關事項，由學校定之。 

Article 9 

The Gender Equity Education Committee of a school shall consist of five 

to twenty-one members, who shall serve fixed terms, with the principal 

serving as the Chairperson. Female members shall constitute at least 

one-half of the total membership. The school may appoint as committee 

members teacher representatives, staff representatives, parent 

representatives, student representatives, and experts and scholars in 

fields related to gender equity education who possess an awareness of 

gender equity. 

The Gender Equity Education Committee referred to in the preceding 

paragraph shall convene at least once each semester, and dedicated 

personnel shall be assigned to handle relevant affairs. Matters 

concerning its organization, meetings, and other related matters shall 

be prescribed by the school. 

Điều 9 
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Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới của trường gồm từ năm đến hai mươi mốt ủy viên, làm 

việc theo nhiệm kỳ và do hiệu trưởng làm Chủ nhiệm Ủy ban. Trong đó, số ủy viên nữ 

phải chiếm ít nhất một phần hai tổng số ủy viên; trường có thể mời đại diện giáo viên, đại 

diện cán bộ, nhân viên, đại diện phụ huynh, đại diện học sinh có nhận thức về bình đẳng 

giới, cùng các chuyên gia, học giả trong lĩnh vực liên quan đến giáo dục bình đẳng giới 

làm ủy viên. 

Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới quy định tại khoản trên phải họp ít nhất một lần trong mỗi 

học kỳ và phải bố trí nhân sự chuyên trách xử lý các công việc có liên quan. Cơ cấu tổ 

chức, việc tổ chức cuộc họp và các vấn đề liên quan khác do nhà trường quy định. 

មាត្រា ៩ 

រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់ស្ថលាទរៀន ត្រត្ូវមានសមាជិកចប់ពី ៥ ន្ទក់ 

ែល ់២១ ន្ទក់ ស្ែលត្រត្ូវបានស្ត្្ាំ្ាម្អាណត្តិ 

ទហើេន្ទេកស្ថលាត្រត្ូវទធា ើជាត្របធានរណៈកមាម ធិការ។ កន ុ្ច្បំទណាម្សមាជិកទាំ្  ស់ 

សមាជិកជាន្តសត ីត្រត្ូវមានច្បំនួនយា ្ត្ិច្បពាក់កណាត លននច្បំនួនសមាជិកសរុប។ 

ស្ថលាទរៀនអាច្បស្ត្្ាំ្ត្ំណា្ត្ររូបទត្រ្ៀន ត្ំណា្បុរគលិក ត្ំណា្មាាបិា 

ឬអាណាពាបាល ត្ំណា្សិសស/និសសិត្ និ្ ាកជំន្ទញ 

ឬ ាកសិកាត្រស្ថវត្រជាវកន ុ្វសិ័េពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ស្ែលមានការេល់ែឹ្ ំពីសម្ភាពទេនឌ័រ ជាសមាជិករណៈកមាម ធិការ។ 

រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ 

ត្រត្ូវទបើកកិច្បច ត្របជុំយា ្ត្ិច្ប ម្ត្កន ុ្មួ្េឆមាស 

ទហើេត្រត្ូវមានបុរគលិកជាក់លាក់ទទួលបនទ ុកទោេះត្រស្ថេកិច្បចការពាក់ព័នធ។ 

ការទរៀបច្បំរច្បន្ទសម្ព័នធ  កិច្បច ត្របជុំ និ្បញ្ហា ពាក់ព័នធ ទអស្ទទៀត្ 

ត្រត្ូវកំណត្់ទោេស្ថលាទរៀន។ 

第 10 條 

中央、直轄市、縣（市）主管機關及學校每年應參考所設之性別平等教育委員會

所擬各項實施方案編列經費預算。 

Article 10 

The central competent authority, the competent authorities of special 

municipalities and counties (cities), and schools shall annually 

allocate budgetary funds with reference to the various implementation 

plans formulated by their respective Gender Equity Education 

Committees. 

Điều 10 
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Hằng năm, cơ quan có thẩm quyền ở cấp trung ương, thành phố trực thuộc Trung ương, 

huyện (thành phố) và các trường học phải căn cứ vào các phương án thực hiện do Ủy ban 

Giáo dục Bình đẳng giới được thành lập tại cơ quan hoặc trường mình xây dựng để lập dự 

toán kinh phí. 

មាត្រា ១០ 

អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចថាា ក់កណាត ល អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចននត្រក រ្ ពិទសស និ្ត្រស រក 

(ត្រក រ្ ) ត្រពម្ទាំ្ ស្ថលាទរៀន ត្រត្ូវទរៀបច្បំលវកិាជាទរៀ្រាល់ឆ្ា ំ 

ទោេទយា្ាម្ស្អនការ នុវត្តន្ទន្ទស្ែលទរៀបច្បំទ ើ្ទោេរណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្

ភាពទេនឌ័រទរៀ្ៗខល នួ។ 

第  11  條 

主管機關應督導考核所主管學校、社教機構或下級機關辦理性別平等教育相關工 

作，並提供必要之協助；其績效優良者，應給予獎勵，績效不良者，應予糾正並

輔導改進。 

Article 11 

The competent authority shall supervise and evaluate the implementation 

of gender equity education-related work by schools, social education 

institutions, or subordinate agencies under its jurisdiction, and shall 

provide necessary assistance. Those demonstrating outstanding 

performance shall be rewarded; those demonstrating unsatisfactory 

performance shall be required to make corrections and shall be provided 

with guidance for improvement. 

Điều 11  

Cơ quan có thẩm quyền phải chỉ đạo, giám sát và đánh giá việc thực hiện các công tác liên 

quan đến giáo dục bình đẳng giới của các trường học, cơ sở giáo dục xã hội thuộc phạm vi 

quản lý hoặc cơ quan cấp dưới, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Đơn vị có thành 

tích thực hiện xuất sắc phải được khen thưởng; đơn vị có kết quả thực hiện chưa tốt phải 

được chấn chỉnh, hướng dẫn và hỗ trợ cải thiện. 

មាត្រា ១១ 

អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្រត្ូវត្រតួ្ត្ពិនិត្យ 

និ្វាេត្នម្ៃការ នុវត្តការង្ករពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់ស្ថលាទរៀន 

ស្ថា ប័ន ប់រំស គ្ម្ ឬ គ្ភាពថាា ក់ទត្រកាម្ស្ែលសា ិត្ទត្រកាម្ការត្ររប់ត្ររ្របស់ខល នួ 

ត្រពម្ទាំ្ អតល់ជំនួេចំបាច្ប់។  គ្ភាពស្ែលមានលទធអលការង្ករលអ ត្របទសើរ 

ត្រត្ូវទទួលបានការទលើកទឹកច្បិត្ត ឬរង្កា ន់។ ច្បំទពាេះ គ្ភាពស្ែលមានលទធអលការង្ករម្ិនលែ  

ត្រត្ូវទធា ើការស្កត្ត្រម្ូវ និ្អតល់ការស្ណន្ទំ ទែើម្បីឱ្យមានការស្កលម្ែ។ 
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第  二  章：  學習環境與資源 

Chapter II Learning Environment and Resources 

Chương 2     Môi trường và tài nguyên học tập 

ជំពូកទី ២      បរសិ្ថា នសិកា និ្ធនធាន 

第 12 條 

學校應提供性別平等之學習環境，尊重及考量學生與教職員工之不同性別、性別

特質、性別認同或性傾向，並建立安全之校園空間。 

學校應訂定性別平等教育實施規定，並公告周知。 

Article 12 

Schools shall provide a gender-equitable learning environment, respect 

and take into consideration the different genders, gender 

characteristics, gender identities, and sexual orientations of students, 

faculty, and staff, and establish a safe campus environment. 

Schools shall formulate regulations for the implementation of gender 

equity education and make such regulations publicly known. 

Điều 12 

Trường học phải cung cấp môi trường học tập bảo đảm bình đẳng giới; tôn trọng và xem 

xét sự khác biệt về giới, đặc điểm giới, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục của học sinh, 

giáo viên và nhân viên; đồng thời xây dựng không gian học đường an toàn. 

Trường học phải ban hành quy định về việc thực hiện giáo dục bình đẳng giới và công bố 

công khai để mọi người biết và thực hiện. 

មាត្រា ១២ 

ស្ថលាទរៀនត្រត្ូវអតល់ បរសិ្ថា នសិកាស្ែលមានសម្ភាពទេនឌ័រ ទោរព 

និ្រិត្រូរែល់ភាពខុសោា ស្អាកទភទ លកខណៈទេនឌ័រ  ត្តសញ្ហញ ណទេនឌ័រ 

ឬទំទន្ទរអល វូទភទរបស់សិសស/និសសិត្ ត្ររូបទត្រ្ៀន និ្បុរគលិក 

ត្រពម្ទាំ្ បទ ក្ ើត្បរទិវណស្ថលាទរៀនស្ែលមានសុវត្ា ិភាព។ 

ស្ថលាទរៀនត្រត្ូវទរៀបច្បំបទបបញ្ញត្ត ិសត ីពីការ នុវត្តការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

និ្ត្របកាសអសពាអាេបទបបញ្ញត្ត ិទា ំ្ ទន្ទេះឱ្យបានត្រជាបជាទូទៅ។ 

第 13 條 

學校之招生及就學許可不得有性別、性別特質、性別認同或性傾向之差別待遇。

但基於歷史傳統、特定教育目標或其他非因性別因素之正當理由，經該管主管機

關核准而設置之學校、班級、課程者，不在此限。 

Article 13 
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Schools shall not discriminate on the basis of gender, gender 

characteristics, gender identity, or sexual orientation in student 

admissions or permission to enroll. 

However, this restriction shall not apply to schools, classes, or 

curricula established on the basis of historical traditions, specific 

educational objectives, or other legitimate reasons unrelated to 

gender, provided that they have been approved by the competent 

authority. 

Điều 13 

Trong công tác tuyển sinh và cấp phép nhập học, trường học không được phân biệt đối xử 

dựa trên giới, đặc điểm giới, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục. Tuy nhiên, quy định 

này không áp dụng đối với trường học, lớp học hoặc chương trình học được thành lập vì 

truyền thống lịch sử, mục tiêu giáo dục cụ thể hoặc lý do chính đáng khác không xuất phát 

từ yếu tố giới và đã được cơ quan có thẩm quyền quản lý phê duyệt. 

មាត្រា ១៣ 

ស្ថលាទរៀនម្ិនត្រត្ូវមានការទរ ើសទ ើ្ ឬត្របត្រពឹត្តខុសោា ទោេស្អែកទលើទភទ លកខណៈទេនឌ័រ 

 ត្តសញ្ហញ ណទេនឌ័រ ឬទំទន្ទរអល វូទភទ កន ុ្ការទត្រជើសទរ ើសសិសស/និសសិត្ចូ្បលទរៀន 

ឬការ នុញ្ហញ ត្ឱ្យចូ្បលសិកាទ ើេ។ 

ទទាេះជាយា ្ណា ការកំណត្់ទនេះម្ិន នុវត្តច្បំទពាេះស្ថលាទរៀន ថាា ក់ទរៀន ឬកម្ម វធិីសិកា 

ស្ែលត្រត្ូវបានបទ ក្ ើត្ទ ើ្ទោេស្អែកទលើត្របនពណីត្របវត្ត ិស្ថន្តសត  ទោលបំណ្ ប់រំជាក់លាក់ 

ឬទហត្ុអលសម្ត្រសបទអស្ទទៀត្ស្ែលម្ិនពាក់ព័នធនឹ្កាត ទេនឌ័រ 

ទហើេត្រត្ូវបាន នុម្័ត្ទោេអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចពាក់ព័នធ។ 

第 14 條 

學校不得因學生之性別、性別特質、性別認同或性傾向而給予教學、活動、評量

、獎懲、福利及服務上之差別待遇。但性質僅適合特定性別、性別特質、性別認

同或性傾向者，不在此限。 

學校應對因性別、性別特質、性別認同或性傾向而處於不利處境之學生積極提供

協助，以改善其處境。 

Article 14 

Schools shall not discriminate against students on the basis of their 

gender, gender characteristics, gender identity, or sexual orientation 

in teaching, activities, assessment, rewards and disciplinary measures, 

benefits, or services. However, this restriction shall not apply where 

the nature of the matter is suitable only for a specific gender, gender 

characteristic, gender identity, or sexual orientation. 
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Schools shall proactively provide assistance to students who are placed 

at a disadvantage because of their gender, gender characteristics, 

gender identity, or sexual orientation, in order to improve their 

circumstances. 

Điều 14 

Trường học không được phân biệt đối xử với học sinh trong hoạt động giảng dạy, các hoạt 

động khác, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, phúc lợi và dịch vụ vì lý do giới, đặc điểm giới, 

bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục của học sinh. Tuy nhiên, quy định này không áp 

dụng đối với trường hợp mà xét theo tính chất, hoạt động, phúc lợi hoặc dịch vụ đó chỉ 

phù hợp với một giới, đặc điểm giới, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục cụ thể. 

Trường học phải chủ động hỗ trợ những học sinh rơi vào hoàn cảnh bất lợi do giới, đặc 

điểm giới, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục nhằm cải thiện hoàn cảnh của các em. 

មាត្រា ១៤ 

ស្ថលាទរៀនម្ិនត្រត្ូវត្របត្រពឹត្តខុសោា  ឬទរ ើសទ ើ្ច្បំទពាេះសិសស/និសសិត្ ទោេស្អែកទលើទភទ 

លកខណៈទេនឌ័រ  ត្តសញ្ហញ ណទេនឌ័រ ឬទំទន្ទរអល វូទភទរបស់ពួកទរ កន ុ្ការបទត្រ្ៀន 

សកម្មភាព ការវាេត្នម្ៃ ការអតល់រង្កា ន់ និ្ការោក់វនិ័េ សុខុមាលភាព 

ឬទសវាកម្មទ ើេ។ ទទាេះជាយា ្ណា 

ការកំណត្់ទនេះម្ិន នុវត្តច្បំទពាេះករណីស្ែលាម្លកខណៈរបស់វា សម្ត្រសបសត្រមាប់ស្ត្ទភទ 

លកខណៈទេនឌ័រ  ត្តសញ្ហញ ណទេនឌ័រ ឬទំទន្ទរអល វូទភទជាក់លាក់ណាមួ្េទន្ទេះទទ។ 

ស្ថលាទរៀនត្រត្ូវអតល់ជំនួេយា ្សកម្មែល់សិសស/និសសិត្ស្ែលសា ិត្កន ុ្ស្ថា នភាពម្ិន ំទណា

េអល ទោេស្ថរទភទ លកខណៈទេនឌ័រ  ត្តសញ្ហញ ណទេនឌ័រ ឬទំទន្ទរអល វូទភទ 

ទែើម្បីស្កលម្ែស្ថា នភាពរបស់ពួកទរ។ 

第 14-1 條 

學校應積極維護懷孕學生之受教權，並提供必要之協助。 

Article 14-1 

Schools shall actively safeguard the right to education of pregnant students and provide 

necessary assistance. 

Điều 14-1 

Trường học phải tích cực bảo đảm quyền được giáo dục của học sinh đang mang thai và 

cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. 

មាត្រា ១៤-១ 

ស្ថលាទរៀនត្រត្វូការពារយា ្សកម្មនូវសិទធិទទួលបានការ បរ់រំបសស់សិស/នសិសិត្ស្ែលមាន

នអាទពាេះ និ្អតល់ជំនួេចំបាច្ប់។ 

第 15 條 

教職員工之職前教育、新進人員培訓、在職進修及教育行政主管人員之儲訓課程
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，應納入性別平等教育之內容；其中師資培育之大學之教育專業課程，應有性別

平等教育相關課程。 

Article 15 

Gender equity education shall be incorporated into pre-service 

education for faculty and staff, training for newly recruited 

personnel, in-service training, and training programs for prospective 

educational administrators. In particular, professional education 

programs offered by universities engaged in teacher education shall 

include courses related to gender equity education. 

Điều 15 

Nội dung giáo dục bình đẳng giới phải được đưa vào chương trình đào tạo trước khi công 

tác dành cho giáo viên và nhân viên, chương trình đào tạo nhân sự mới, chương trình bồi 

dưỡng trong quá trình công tác và chương trình đào tạo nguồn cán bộ quản lý hành chính 

giáo dục. Trong đó, chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại các trường đại học đào tạo 

giáo viên phải có các học phần liên quan đến giáo dục bình đẳng 

មាត្រា ១៥ 

ខៃ ឹម្ស្ថរននការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ត្រត្ូវបញ្ច លូកន ុ្កម្ម វធិី ប់រំម្ុនចូ្បលបទត្រម្ើការង្ករសត្រមាប់ត្ររូបទត្រ្ៀន និ្បុរគលិក 

កម្ម វធិីបណត ុ េះបណាត លបុរគលិកលមី កម្ម វធិីបណត ុ េះបណាត លបនតកន ុ្ទពលបំទពញការង្ករ 

និ្កម្ម វធិបីណត ុ េះបណាត លទត្រត្ៀម្សត្រមាប់ម្ន្តនត ីត្ររប់ត្ររ្រែឋបាល ប់រំ។ ជាពិទសស 

កម្ម វធិី ប់រំវជិាា ជីវៈទៅស្ថកលវទិាល័េស្ែលបណត ុ េះបណាត លត្ររូបទត្រ្ៀន 

ត្រត្ូវមានម្ុខវជិាា ពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ។ 

第 16 條 

學校之考績委員會、申訴評議委員會、教師評審委員會及中央與直轄市、縣（市

）主管機關之教師申訴評議委員會之組成，任一性別委員應占委員總數三分之一以

上。但學校之考績委員會及教師評審委員會因該校任一性別教師人數少於委員總

數三分之一者，不在此限。 

學校或主管機關相關組織未符合前項規定者，應自本法施行之日起一年內完成改組。 

Article 16 

In the composition of a school's Personnel Evaluation Committee, Grievance 

Review Committee, and Teacher Evaluation Committee, as well as the Teacher 

Grievance Review Committees of the central competent authority and the 

competent authorities of special municipalities and counties (cities), 

members of either gender shall constitute at least one-third of the total 

membership. However, this requirement shall not apply to a school's 
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Personnel Evaluation Committee or Teacher Evaluation Committee if the 

number of teachers of either gender at the school is less than one-third 

of the total number of committee members. 

Where the relevant organizations of a school or competent authority do not 

comply with the requirements of the preceding paragraph, they shall 

complete their reorganization within one year from the date this Act takes 

effect. 

Điều 16 

Trong thành phần của Hội đồng Đánh giá thành tích, Hội đồng Giải quyết khiếu nại, Hội 

đồng Thẩm định giáo viên của trường học và Hội đồng Giải quyết khiếu nại của giáo viên 

thuộc cơ quan có thẩm quyền ở cấp trung ương, thành phố trực thuộc Trung ương và 

huyện (thành phố), số ủy viên thuộc mỗi giới phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số ủy 

viên. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với Hội đồng Đánh giá thành tích và Hội 

đồng Thẩm định giáo viên của trường nếu số giáo viên thuộc một giới nào đó tại trường ít 

hơn một phần ba tổng số ủy viên của hội đồng. 

Trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền có tổ chức liên quan chưa đáp ứng quy định tại 

khoản trên phải hoàn thành việc kiện toàn lại cơ cấu tổ chức trong thời hạn một năm kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

មាត្រា ១៦ 

កន ុ្សមាសភាពននរណៈកមាម ធិការវាេត្នម្ៃការង្ករ រណៈកមាម ធិការពិនិត្យបណត ឹ្ត្វា៉ា  

និ្រណៈកមាម ធិការវាេត្នម្ល ត្ររូបទត្រ្ៀនរបស់ស្ថលាទរៀន 

ត្រពម្ទាំ្ រណៈកមាម ធិការពិនិត្យបណត ឹ្ត្វា៉ា របស់ត្ររូបទត្រ្ៀនននអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចថាា

ក់កណាត ល ត្រក រ្ ពិទសស និ្ត្រស រក (ត្រក រ្ ) 

សមាជិកននទភទណាមួ្េត្រត្ូវមានច្បំនួនយា ្ត្ិច្បមួ្េភារបីននច្បំនួនសមាជិកសរុប។ 

ទទាេះជាយា ្ណា ច្បំទពាេះរណៈកមាម ធិការវាេត្នម្ៃការង្ករ 

និ្រណៈកមាម ធិការវាេត្នម្ល ត្ររូបទត្រ្ៀនរបស់ស្ថលាទរៀន 

ត្របសិនទបើច្បំនួនត្ររូបទត្រ្ៀនននទភទណាមួ្េទៅស្ថលាទន្ទេះមានត្ិច្បជា្មួ្េភារបីននច្បំ

នួនសមាជិករណៈកមាម ធិការសរុប ការកំណត្់ទនេះម្ិនត្រត្ូវ នុវត្តទ ើេ។ 

ត្របសិនទបើ គ្ភាពពាក់ព័នធ របស់ស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចម្ិនទាន់ត្រសបាម្បទបបញ្ញត្ត ិននកថាខណឌខា្ទលើ 

ត្រត្ូវបញ្ចប់ការទរៀបច្បំរច្បន្ទសម្ព័នធ ទ ើ្វញិកន ុ្រេៈទពលមួ្េឆ្ា ំ 

រិត្ចប់ពីនលៃស្ែលច្បាប់ទនេះចូ្បលជាធរមាន។ 

第 17 條 

學校之課程設置及活動設計，應鼓勵學生發揮潛能，不得因性別而有差別待遇。 

國民中小學除應將性別平等教育融入課程外，每學期應實施性別平等教育相關課

程或活動至少四小時。 
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高級中等學校及專科學校五年制前三年應將性別平等教育融入課程。大專校院應

廣開性別研究相關課程。 

學校應發展符合性別平等之課程規劃與評量方式。 

Article 17 

The design of school curricula and activities shall encourage students to 

develop their full potential and shall not discriminate on the basis of 

gender. 

In addition to integrating gender equity education into the curriculum, 

elementary and junior high schools shall provide at least four hours of 

courses or activities related to gender equity education each semester. 

Senior high schools and the first three years of five-year junior college 

programs shall integrate gender equity education into their curricula. 

Colleges and universities shall offer a broad range of courses related to 

gender studies. 

Schools shall develop curriculum planning and assessment methods 

consistent with the principles of gender equity. 

Điều 17 

Việc xây dựng chương trình học và thiết kế các hoạt động của trường phải khuyến khích 

học sinh phát huy tiềm năng, không được phân biệt đối xử vì lý do giới. 

Ngoài việc lồng ghép giáo dục bình đẳng giới vào chương trình học, các trường tiểu học và 

trung học cơ sở phải tổ chức ít nhất bốn giờ học hoặc hoạt động liên quan đến giáo dục 

bình đẳng giới trong mỗi học kỳ. 

Các trường trung học phổ thông và ba năm đầu của hệ cao đẳng năm năm phải lồng ghép 

giáo dục bình đẳng giới vào chương trình học. Các trường cao đẳng và đại học phải mở 

rộng việc tổ chức các môn học liên quan đến nghiên cứu giới. 

Trường học phải xây dựng kế hoạch chương trình và phương thức đánh giá phù hợp với 

nguyên tắc bình đẳng giới. 

មាត្រា ១៧ 

ការទរៀបច្បំកម្ម វធិីសិកា និ្ការរច្បន្ទសកម្មភាពរបស់ស្ថលាទរៀន 

ត្រត្ូវទលើកទឹកច្បិត្តឱ្យសិសស/និសសិត្ ភិវឌឍសកាត នុពលរបស់ខល នួឱ្យបានទពញទលញ 

និ្ម្ិនត្រត្ូវមានការត្របត្រពឹត្តខុសោា ទោេស្អែកទលើទភទទ ើេ។ 

ទត្រៅពីការបញ្ច លូការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រទៅកន ុ្កម្ម វធិីសិកា ស្ថលាបឋម្សិកា 

និ្ម្ធយម្សិកាបឋម្ភូម្ិ ត្រត្ូវទរៀបច្បំទម្ទរៀន 

ឬសកម្មភាពពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ យា ្ត្ិច្ប ៤ 

ទមា ្កន ុ្មួ្េឆមាស។ 

ស្ថលាម្ធយម្សិកាទុត្ិេភូម្ិ និ្បីឆ្ា ំែំបូ្ននកម្ម វធិីម្ហាវទិាល័េរេៈទពលត្របាំឆ្ា ំ 
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ត្រត្ូវបញ្ច លូការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រទៅកន ុ្កម្ម វធិីសិកា។ ត្ររឹេះស្ថា នឧត្តម្សិកា 

និ្ស្ថកលវទិាល័េ 

ត្រត្ូវអតល់ម្ុខវជិាា ពាក់ព័នធនឹ្ការសិកា ំពីទេនឌ័រឱ្យបានទូលំទូលាេ។ 

ស្ថលាទរៀនត្រត្ូវ ភិវឌឍការទរៀបចំ្បស្អនការកម្ម វធិីសិកា 

និ្វធិីស្ថន្តសត វាេត្នម្ៃស្ែលត្រសបាម្ទោលការណ៍សម្ភាពទេនឌ័រ។ 

第 18 條 

學校教材之編寫、審查及選用，應符合性別平等教育原則；教材內容應平衡反映

不同性別之歷史貢獻及生活經驗，並呈現多元之性別觀點。 

Article 18 

The compilation, review, and selection of teaching materials by schools shall conform to 

the principles of gender equity education. The content of teaching materials shall reflect, 

in a balanced manner, the historical contributions and life experiences of different 

genders and shall present diverse gender perspectives. 

Điều 18 

Việc biên soạn, thẩm định và lựa chọn tài liệu giảng dạy của trường phải phù hợp với các 

nguyên tắc giáo dục bình đẳng giới. Nội dung tài liệu giảng dạy phải phản ánh một cách 

cân bằng những đóng góp trong lịch sử và kinh nghiệm sống của các giới khác nhau, đồng 

thời thể hiện các quan điểm đa dạng về giới. 

មាត្រា ១៨ 

ការទរៀបច្បំ ការពិនិត្យ និ្ការទត្រជើសទរ ើសសមាភ រៈបទត្រ្ៀនរបស់ស្ថលាទរៀន 

ត្រត្ូវត្រសបាម្ទោលការណ៍ននការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ។ 

ខៃ ឹម្ស្ថរននសមាភ រៈបទត្រ្ៀនត្រត្ូវឆល ុេះបញ្ហច ំ្ទោេមានត្ុលយភាពនូវការរមួ្ចំ្បស្ណកកន ុ្ត្របវត្ត ិ

ស្ថន្តសត  និ្បទពិទស្ថធន៍ជីវតិ្របស់ម្នុសសស្ែលមានទេនឌ័រទអស្ៗោា  

ត្រពម្ទាំ្ បង្កា ញទសសនៈច្បត្រម្ រេះ ំពីទេនឌ័រ។ 

第 19 條 

教師使用教材及從事教育活動時，應具備性別平等意識，破除性別刻板印象，避

免性別偏見及性別歧視。 

教師應鼓勵學生修習非傳統性別之學科領域。 

Article 19 

When using teaching materials and conducting educational activities, 

teachers shall possess an awareness of gender equity, eliminate gender 

stereotypes, and avoid gender bias and gender discrimination. 

Teachers shall encourage students to pursue fields of study that are non-

traditional for their gender. 

Điều 19 
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Khi sử dụng tài liệu giảng dạy và thực hiện các hoạt động giáo dục, giáo viên phải có nhận 

thức về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến khuôn mẫu về giới, đồng thời tránh thành kiến và 

phân biệt đối xử về giới. 

Giáo viên phải khuyến khích học sinh theo học những lĩnh vực không bị giới hạn bởi quan 

niệm phân chia giới truyền thống. 

មាត្រា ១៩ 

ទៅទពលទត្របើត្របាស់សមាភ រៈបទត្រ្ៀន និ្ នុវត្តសកម្មភាព ប់រំ 

ត្ររូបទត្រ្ៀនត្រត្ូវមានការេល់ែឹ្ ំពីសម្ភាពទេនឌ័រ 

លុបបំបាត្់ទសសនៈរំរសូ្ែលត្របកាន់ទភទ និ្ទជៀសវា្ភាពលទម្ែៀ្ 

និ្ការទរ ើសទ ើ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រ។ 

ត្ររូបទត្រ្ៀនត្រត្ូវទលើកទឹកច្បិត្តសិសស/និសសិត្ឱ្យសិកាកន ុ្វសិ័េម្ុខវជិាា ស្ែលម្ិនត្រត្ូវបានកំណ

ត្់ទោេតួ្ន្ទទីទេនឌ័រាម្ស្បបត្របនពណី។ 

第 四 章： 校園性侵害、性騷擾及性霸凌之防治 

Chapter IV:Prevention of Campus Sexual Assault, Sexual Harassment, and Sexual 

Bullying 

Chương IV: Phòng, chống xâm hại tình dục, quấy rối tình dục và bắt nạt trên cơ sở giới trong 

khuôn viên trường học 

ជំពូកទី ៤៖ ការបង្កក រ និ្ទប់ស្ថក ត្់ការរំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

និ្ការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន 

第 20 條 

為預防與處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件，中央主管機關應訂定校園性侵

害、性騷擾或性霸凌之防治準則；其內容應包括學校安全規劃、校內外教學與人

際互動注意事項、校園性侵害、性騷擾或性霸凌之處理機制、程序及救濟方法。 

學校應依前項準則訂定防治規定，並公告周知。 

Article 20 

To prevent and handle incidents of campus sexual assault, sexual 

harassment, or sexual bullying, the central competent authority shall 

prescribe regulations governing the prevention of campus sexual assault, 

sexual harassment, or sexual bullying. Such regulations shall include 

campus safety planning; matters requiring attention in teaching 

activities and interpersonal interactions both on and off campus; and the 

mechanisms, procedures, and remedies for handling incidents of campus 

sexual assault, sexual harassment, or sexual bullying. 

Schools shall formulate prevention regulations in accordance with the 

regulations referred to in the preceding paragraph and shall make them 
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publicly known. 

Điều 20 

Nhằm phòng ngừa và xử lý các vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt 

trên cơ sở giới trong khuôn viên trường học, cơ quan có thẩm quyền ở cấp trung ương phải 

ban hành Quy tắc phòng, chống xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở 

giới trong khuôn viên trường học. Nội dung của Quy tắc phải bao gồm việc quy hoạch an 

toàn trường học; những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động giảng dạy và tương tác giữa các 

cá nhân ở trong và ngoài trường; cơ chế, trình tự xử lý và phương thức bảo vệ quyền lợi 

đối với các vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới trong 

khuôn viên trường học. 

Trường học phải căn cứ vào Quy tắc quy định tại khoản trên để ban hành quy định về 

phòng, chống và công bố công khai để mọi người biết và thực hiện. 

មាត្រា ២០ 

ទែើម្បីបង្កក រ និ្ទោេះត្រស្ថេទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន 

អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចថាា ក់កណាត ល ត្រត្ូវកំណត្់បទបបញ្ញត្ត ិសត ីពីការបង្កក រ 

និ្ទប់ស្ថក ត្់ការរំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន។ 

ខៃ ឹម្ស្ថរននបទបបញ្ញត្ត ិទន្ទេះ ត្រត្ូវរមួ្បញ្ច លូការទរៀបចំ្បស្អនការសុវត្ា ិភាពស្ថលាទរៀន 

ច្បំណុច្បស្ែលត្រត្ូវេកច្បិត្តទុកោក់កន ុ្ការបទត្រ្ៀន និ្ទំន្ទក់ទំន្រវា្បុរគលទាំ្ កន ុ្ 

និ្ទត្រៅស្ថលាទរៀន ត្រពម្ទាំ្ េនតការ នីត្ិវធិី 

និ្ម្ទធាបាេសទត្រង្កគ េះសិទធិសត្រមាប់ទោេះត្រស្ថេទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ 

ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន។ 

ស្ថលាទរៀនត្រត្ូវទរៀបច្បំបទបបញ្ញត្ត ិសត ីពីការបង្កក រ និ្ទប់ស្ថក ត្់ 

ទោេ នុទលាម្ាម្បទបបញ្ញត្ត ិស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ 

និ្ត្រត្ូវត្របកាសអសពាអាេឱ្យបានត្រជាបជាទូទៅ។ 

第 21 條 

學校校長、教師、職員或工友知悉服務學校發生疑似校園性侵害、性騷擾或性霸

凌事件者，除應立即依學校防治規定所定權責，依性侵害犯罪防治法、兒童及少

年福利與權益保障法、 

身心障礙者權益保障法及其他相關法律規定通報外，並應向學校及當地直轄市、

縣（市）主管機關通報，至遲不得超過二十四小時。 

學校校長、教師、職員或工友不得偽造、變造、湮滅或隱匿他人所犯校園性侵害

、性騷擾或性霸凌事件之證據。 
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學校或主管機關處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件，應將該事件交由所設之

性別平等教育委員會調查處理，任何人不得另設調查機制，違反者其調查無效。 

Article 21 

When a school principal, teacher, staff member, or worker becomes aware 

of a suspected incident of campus sexual assault, sexual harassment, or 

sexual bullying occurring at the school where they serve, they shall 

immediately report the incident in accordance with the authority and 

responsibilities prescribed by the school's prevention regulations and 

pursuant to the Sexual Assault Crime Prevention Act, the Protection of 

Children and Youths Welfare and Rights Act, the People with 

Disabilities Rights Protection Act, and other applicable laws. They 

shall also report the incident to the school and the local competent 

authority of the special municipality or county (city) no later than 

twenty-four hours after becoming aware of the incident. 

A school principal, teacher, staff member, or worker shall not forge, 

alter, destroy, or conceal evidence relating to an incident of campus 

sexual assault, sexual harassment, or sexual bullying committed by 

another person. 

When a school or competent authority handles an incident of campus 

sexual assault, sexual harassment, or sexual bullying, the incident 

shall be referred to its Gender Equity Education Committee for 

investigation and handling. No person may establish a separate 

investigation mechanism; any investigation conducted in violation of 

this requirement shall be invalid. 

Điều 21 

Khi hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên hoặc nhân viên phục vụ của trường biết có vụ việc bị 

nghi ngờ là xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới xảy ra tại 

trường nơi mình công tác, ngoài việc phải lập tức thực hiện nghĩa vụ thông báo theo thẩm 

quyền và trách nhiệm được quy định trong quy định phòng, chống của trường, phù hợp với 

Luật Phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục, Luật Bảo đảm phúc lợi và quyền lợi của trẻ 

em và thanh thiếu niên, Luật Bảo vệ quyền lợi của người khuyết tật cùng các quy định 

pháp luật có liên quan khác, còn phải thông báo cho nhà trường và cơ quan có thẩm quyền 

của thành phố trực thuộc Trung ương hoặc huyện (thành phố) tại địa phương; thời hạn 

thông báo chậm nhất không được quá hai mươi bốn giờ. 

Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên hoặc nhân viên phục vụ của trường không được làm giả, 

sửa đổi, tiêu hủy hoặc che giấu chứng cứ về vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục 
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hoặc bắt nạt trên cơ sở giới trong khuôn viên trường học do người khác thực hiện. 

Khi xử lý vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới trong 

khuôn viên trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền, phải giao vụ việc cho Ủy ban Giáo 

dục Bình đẳng giới do mình thành lập tiến hành điều tra và xử lý. Không cá nhân hoặc tổ 

chức nào được tự thiết lập cơ chế điều tra riêng; việc điều tra trái với quy định này không 

có hiệu lực. 

មាត្រា ២១ 

ទៅទពលន្ទេកស្ថលា ត្ររូបទត្រ្ៀន បុរគលិក 

ឬកម្មកររបស់ស្ថលាទរៀនបានែឹ្ ំពីទហត្ុការណ៍ស្ែលស្ស័េថាជាការរំទលាភបំពានអល វូ

ទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រ 

ស្ែលបានទកើត្ទ ើ្ទៅស្ថលាទរៀនស្ែលខល នួបទត្រម្ើការង្ករ ពួកទរត្រត្ូវរាេការណ៍ភាៃ ម្ៗ 

ត្រសបាម្សិទធិ ំណាច្ប និ្ការទទួលខុសត្រត្ូវស្ែលកំណត្់កន ុ្បទបបញ្ញត្ត ិបង្កក រ 

និ្ទប់ស្ថក ត្់របស់ស្ថលាទរៀន និ្ទោេ នុទលាម្ាម្ច្បាប់សត ីពីការបង្កក រ 

និ្ទប់ស្ថក ត្់បទទលម ើសរំទលាភបំពានអល វូទភទ ច្បាប់សត ីពីការការពារសុខុមាលភាព 

និ្សិទធិកុមារ និ្េុវជន ច្បាប់សត ីពីការការពារសិទធិជនមានពិការភាព 

និ្ច្បាប់ពាក់ព័នធ ទអស្ទទៀត្។ ទលើសពីទនេះ ត្រត្ូវរាេការណ៍ទៅស្ថលាទរៀន 

និ្អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចននត្រក រ្ ពិទសស ឬត្រស រក (ត្រក រ្ ) ទៅមូ្លោឋ ន 

ទោេម្ិនត្រត្ូវឱ្យទលើសពី ២៤ ទមា ្។ 

ន្ទេកស្ថលា ត្ររូបទត្រ្ៀន បុរគលិក ឬកម្មកររបស់ស្ថលាទរៀន ម្ិនត្រត្ូវស្កៃ្បនៃ ំ ស្កស្ត្រប 

បំផ្លៃ ញ ឬលាក់បាំ្ភសត ុា្ននទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន 

ស្ែលត្របត្រពឹត្តទោេ ាកែនទទ ើេ។ 

ទៅទពលស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចទោេះត្រស្ថេទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ 

ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន 

ត្រត្ូវត្របរល់ករណីទន្ទេះឱ្យរណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រស្ែលខល នួបានបទ ក្ ើត្ 

ទែើម្បីទសុើប ទ ក្ត្ និ្ទោេះត្រស្ថេ។ 

បរុគលណាមាា ក់ម្ិនត្រត្ូវបទ ក្ ើត្េនតការទសុើប ទ ក្ត្ោច្ប់ទោេស្ កទ ើេ 

ទហើេការទសុើប ទ ក្ត្ស្ែលអទ េុនឹ្បទបបញ្ញត្ត ិទនេះ ត្រត្ូវចត្់ទុកជាទមាឃៈ។ 

第 22 條 

學校或主管機關調查處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件時，應秉持客觀、公

正、專業之原則，給予雙方當事人充分陳述意見及答辯之機會。但應避免重複詢

問。 

當事人及檢舉人之姓名或其他足以辨識身分之資料，除有調查之必要或基於公共
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安全之考量者外，應予保密。 

Article 22 

When investigating and handling incidents of campus sexual assault, 

sexual harassment, or sexual bullying, schools or competent authorities 

shall adhere to the principles of objectivity, impartiality, and 

professionalism, and shall provide both parties with sufficient 

opportunities to state their opinions and present their defenses. 

However, repeated questioning shall be avoided. 

The names of the parties and complainants, as well as other information 

sufficient to identify them, shall be kept confidential, except where 

disclosure is necessary for the investigation or required for 

considerations of public safety. 

Điều 22 

Khi điều tra và xử lý vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở 

giới trong khuôn viên trường học, trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ 

các nguyên tắc khách quan, công bằng và chuyên nghiệp; đồng thời tạo đầy đủ cơ hội để 

các bên đương sự trình bày ý kiến và biện giải. Tuy nhiên, phải tránh việc hỏi đi hỏi lại 

nhiều lần. 

Họ tên và các thông tin khác có thể nhận dạng đương sự hoặc người tố giác phải được bảo 

mật, trừ trường hợp cần thiết phục vụ điều tra hoặc vì lý do an toàn công cộng. 

មាត្រា ២២ 

ទៅទពលទសុើប ទ ក្ត្ និ្ទោេះត្រស្ថេទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ 

ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន ស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្រត្ូវត្របកាន់ខាា ប់នូវទោលការណ៍  ពាត្រកឹត្ េុត្ត ិធម្៌ 

និ្វជិាា ជីវៈ ទហើេត្រត្ូវអតល់ឱ្កាសត្ររប់ត្រោន់ែល់ភារីទាំ្ ស្ខា្ ទែើម្បីបង្កា ញម្ត្ិ 

និ្ទធា ើការទឆៃ ើេត្បការពារខល នួ។ ទទាេះជាយា ្ណា ត្រត្ូវទជៀសវា្ការស្ថកសួរែស្ែលៗ។ 

ទ ម្ េះរបស់ភារីពាក់ព័នធ  និ្ ាករាេការណ៍ 

ឬព័ត្៌មានទអស្ទទៀត្ស្ែលអាច្បកំណត្់ ត្តសញ្ហញ ណរបស់ពួកទរបាន 

ត្រត្ូវរកាជាការសមាៃ ត្់ ទលើកស្ល្ស្ត្ករណីស្ែលចំបាច្ប់សត្រមាប់ការទសុើប ទ ក្ត្ 

ឬទោេស្ថរការពិចរណា ំពីសុវត្ា ិភាពស្ថធារណៈ។ 

第 23 條 

學校或主管機關於調查處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件期間，得採取必要

之處置，以保障當事人之受教權或工作權。 

Article 23 
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During the investigation and handling of an incident of campus sexual 

assault, sexual harassment, or sexual bullying, a school or competent 

authority may take necessary measures to safeguard the parties' right 

to education or right to work. 

Điều 23 

Trong thời gian điều tra và xử lý vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt 

trên cơ sở giới trong khuôn viên trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng 

các biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền được giáo dục hoặc quyền làm việc của đương 

sự. 

មាត្រា ២៣ 

កន ុ្ ំ រ ្ទពលទសុើប ទ ក្ត្ និ្ទោេះត្រស្ថេទហតុ្ការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ 

ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន 

ស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច អាច្បចត់្វធិានការចំបាច់្ប 

ទែើម្បីការពារសិទធិទទួលបានការ ប់រំ ឬសិទធិទធា ើការរបស់ភារីពាក់ព័នធ។ 

第 24 條 

學校或主管機關處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件，應告知當事人或其法定

代理人其得主張之權益及各種救濟途徑，或轉介至相關機構處理，必要時，應提

供心理輔導、保護措施或其他協助；對檢舉人有受侵害之虞者，並應提供必要之

保護措施或其他協助。 

前項心理輔導、保護措施或其他協助，學校或主管機關得委請醫師、臨床心理師

、諮商心理師、社會工作師或律師等專業人員為之。 

Article 24 

When handling an incident of campus sexual assault, sexual harassment, 

or sexual bullying, a school or competent authority shall inform the 

parties or their legal representatives of the rights and interests they 

may assert and the various available remedies, or refer them to 

relevant institutions for assistance. When necessary, psychological 

counseling, protective measures, or other assistance shall be provided. 

Where a complainant is at risk of harm, necessary protective measures 

or other assistance shall also be provided. 

For the psychological counseling, protective measures, or other 

assistance referred to in the preceding paragraph, the school or 

competent authority may engage physicians, clinical psychologists, 

counseling psychologists, social workers, attorneys, or other 

professionals to provide such services. 
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Điều 24 

Khi xử lý vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới trong 

khuôn viên trường học, trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho đương 

sự hoặc người đại diện theo pháp luật của họ biết về các quyền và lợi ích mà họ có thể yêu 

cầu bảo vệ, cũng như các phương thức khiếu nại và bảo vệ quyền lợi; hoặc chuyển vụ việc 

đến cơ quan có liên quan để xử lý. Khi cần thiết, phải cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý, biện 

pháp bảo vệ hoặc sự hỗ trợ khác. Trường hợp người tố giác có nguy cơ bị xâm hại, cũng 

phải cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết hoặc sự hỗ trợ khác. 

Đối với việc tư vấn tâm lý, thực hiện biện pháp bảo vệ hoặc cung cấp sự hỗ trợ khác quy 

định tại khoản trên, trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể ủy thác cho bác sĩ, 

chuyên gia tâm lý lâm sàng, chuyên gia tâm lý tư vấn, nhân viên công tác xã hội, luật sư 

hoặc những người có chuyên môn khác thực hiện. 

មាត្រា ២៤ 

ទៅទពលទោេះត្រស្ថេទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន ស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្រត្ូវជូនែំណឹ្ែល់ភារីពាក់ព័នធ  

ឬ ាកត្ំណា្ត្រសបច្បាប់របស់ពួកទរ  ំពីសិទធិ 

និ្អលត្របទយាជន៍ស្ែលពួកទរអាច្បទាម្ទារ 

ត្រពម្ទាំ្ ម្ទធាបាេសទត្រង្កគ េះសិទធិទអស្ៗស្ែលអាច្បទត្របើត្របាស់បាន 

ឬបញ្ជ នូពួកទរទៅស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ទែើម្បីទទួលការទោេះត្រស្ថេ។ កន ុ្ករណីចំបាច្ប់ 

ត្រត្ូវអតល់ការត្របឹកាអល វូច្បិត្ត  វវធិានការការពារ ឬជំនួេទអស្ទទៀត្។ 

ត្របសិនទបើ ាករាេការណ៍ត្របឈម្នឹ្ហានិភ័េននការរ្ទត្រោេះ 

ក៏ត្រត្ូវអតល់វធិានការការពារចំបាច្ប់ ឬជំនួេទអស្ទទៀត្អ្ស្ែរ។ 

ច្បំទពាេះការត្របឹកាអល វូច្បិត្ត វវធិានការការពារ 

ឬជំនួេទអស្ទទៀត្ស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ ស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច អាច្បត្របរល់ឱ្យទវជាបណឌ ិត្  ាកច្បិត្ត វទិារៃ ីនិក 

 ាកច្បិត្ត វទិាត្របឹកា បុរគលិកស គ្ម្កិច្បច ទម្ធាវ ើ ឬ ាកជំន្ទញទអស្ទទៀត្ជា ាក នុវត្ត។ 

第 25 條 

校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件經學校或主管機關調查屬實後，應依相關法律

或法規規定自行或將行為人移送其他權責機關，予以申誡、記過、解聘、停聘、

不續聘、免職、終止契約關係、終止運用關係或其他適當之懲處。 

學校、主管機關或其他權責機關為性騷擾或性霸凌事件之懲處時，應命行為人接

受心理輔導之處置，並得命其為下列一款或數款之處置： 

一、經被害人或其法定代理人之同意，向被害人道歉。 

二、接受八小時之性別平等教育相關課程。 

三、其他符合教育目的之措施。 
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前項心理輔導，學校或主管機關得委請醫師、臨床心理師、諮商心理師、社會工

作師或律師等專業人員為之。 

校園性騷擾或性霸凌事件情節輕微者，學校、主管機關或其他權責機關得僅依第

二項規定為必要之處置。 

第一項懲處涉及行為人身分之改變時，應給予其書面陳述意見之機會。 

第二項之處置，應由該懲處之學校或主管機關執行，執行時並應採取必要之措施

，以確保行為人之配合遵守。 

Article 25 

After an investigation by a school or competent authority confirms that 

an incident of campus sexual assault, sexual harassment, or sexual 

bullying has occurred, the school or competent authority shall, in 

accordance with applicable laws and regulations, impose or refer the 

perpetrator to another competent authority for the imposition of a 

reprimand, demerit, dismissal, suspension from employment, non-renewal 

of employment, removal from office, termination of contractual 

relations, termination of service relations, or other appropriate 

disciplinary measures. 

When a school, competent authority, or other authority with relevant 

powers and responsibilities imposes disciplinary measures in a case of 

sexual harassment or sexual bullying, it shall require the perpetrator 

to undergo psychological counseling and may also require the 

perpetrator to undertake one or more of the following measures: 

1. Apologize to the victim with the consent of the victim or the 

victim's legal representative. 

2. Complete eight hours of courses related to gender equity education. 

3. Undertake other measures consistent with educational purposes. 

For the psychological counseling referred to in the preceding 

paragraph, the school or competent authority may engage physicians, 

clinical psychologists, counseling psychologists, social workers, 

attorneys, or other professionals to provide such counseling. 

Where an incident of campus sexual harassment or sexual bullying is 

minor, the school, competent authority, or other authority with 

relevant powers and responsibilities may impose only the necessary 

measures prescribed in Paragraph 2. 
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Where the disciplinary action prescribed in Paragraph 1 involves a 

change in the perpetrator's status, the perpetrator shall be given an 

opportunity to submit a written statement of opinion. 

The measures prescribed in Paragraph 2 shall be implemented by the 

school or competent authority imposing the disciplinary action. 

Necessary measures shall also be taken during implementation to ensure 

the perpetrator's cooperation and compliance. 

Điều 25 

Sau khi trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền điều tra và xác định có xảy ra vụ việc xâm 

hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới trong khuôn viên trường học, 

phải căn cứ quy định pháp luật có liên quan để tự xử lý hoặc chuyển người thực hiện hành 

vi đến cơ quan có thẩm quyền khác xử lý bằng các hình thức: khiển trách, ghi lỗi, chấm 

dứt hợp đồng giảng dạy, đình chỉ giảng dạy, không gia hạn hợp đồng, miễn nhiệm, chấm 

dứt quan hệ hợp đồng, chấm dứt quan hệ sử dụng hoặc hình thức kỷ luật thích hợp khác. 

Khi trường học, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền khác xử lý kỷ luật 

đối với vụ việc quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới, phải yêu cầu người thực hiện 

hành vi tiếp nhận tư vấn tâm lý và có thể yêu cầu thực hiện một hoặc nhiều biện pháp sau 

đây: 

1. Xin lỗi người bị hại sau khi được người bị hại hoặc người đại diện theo pháp luật của họ 

đồng ý. 

2. Tham gia tám giờ học liên quan đến giáo dục bình đẳng giới. 

3. Thực hiện các biện pháp khác phù hợp với mục đích giáo dục. 

Đối với hoạt động tư vấn tâm lý quy định tại khoản trên, trường học hoặc cơ quan có thẩm 

quyền có thể mời bác sĩ, chuyên gia tâm lý lâm sàng, chuyên gia tâm lý tư vấn, nhân viên 

công tác xã hội, luật sư hoặc chuyên gia khác thực hiện. 

Đối với vụ việc quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới trong khuôn viên trường học 

có tình tiết nhẹ, trường học, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền khác có 

thể chỉ áp dụng các biện pháp cần thiết quy định tại khoản 2 Điều này. 

Trường hợp hình thức kỷ luật quy định tại khoản 1 làm thay đổi tư cách của người thực 

hiện hành vi, phải tạo cơ hội để người đó trình bày ý kiến bằng văn bản. 

Các biện pháp quy định tại khoản 2 phải do trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền đã áp 

dụng hình thức kỷ luật tổ chức thực hiện. Khi thực hiện, phải áp dụng các biện pháp cần 

thiết để bảo đảm người thực hiện hành vi phối hợp và chấp hành. 

មាត្រា ២៥ 

បន្ទា ប់ពីស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចបានទសុើប ទ ក្ត្ និ្បញ្ហា ក់ថា 

ទហតុ្ការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀនពិត្ជាបានទកើត្ទ ើ្ 

ស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្រតូ្វ នុទលាម្ាម្ច្បាប់ និ្បទបបញ្ញត្ត ិពាក់ព័នធ  
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ទោេចត់្វធិានការទោេខល នួឯ្ 

ឬបញ្ជ នូ ាកត្របត្រពឹត្តទៅអាជាា ធរទអស្ទទៀត្ស្ែលមានសិទធិ ំណាច្ប 

ទែើម្បីោក់វធិានការវន័ិេ ែូច្បជា ការសត ីបទន្ទា ស ការកត់្ត្រាកំហុស ការបញ្ឈប់ពីការង្ករ 

ការផ្លែ កការង្ករ ការមិ្នបនតកិច្បចសនាការង្ករ ការែកទច្បញពីមុ្ខតំ្ស្ណ្ 

ការបញ្ច ប់ទំន្ទក់ទំន្កិច្បចសនា ការបញ្ច ប់ទំន្ទក់ទំន្ននការទត្របើត្របាស់ទសវា 

ឬវធិានការវន័ិេសម្ត្រសបទអស្ទទៀត្។ 

ទៅទពលស្ថលាទរៀន អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ឬអាជាា ធរទអស្ទទៀត្ស្ែលមានសិទធិ ំណាច្ប 

ោក់វធិានការវន័ិេចំ្បទពាេះទហតុ្ការណ៍ទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រ ត្រតូ្វត្ត្រមូ្វឱ្យ ាកត្របត្រពឹត្តទទួលការត្របឹកាអល វូចិ្បត្ត  

ទហើេអាច្បត្ត្រមូ្វឱ្យ នុវត្ត វធិានការមួ្េ ឬទត្រច្បើនែូច្បខា្ទត្រកាម្៖ 

១. សំុទទាសជនរ្ទត្រោេះ ទោេមានការេល់ត្រពម្ពីជនរ្ទត្រោេះ 

ឬ ាកតំ្ណា្ត្រសបច្បាប់របស់ជនរ្ទត្រោេះ។ 

២. ចូ្បលរមួ្វរគសិកាពាក់ព័នធនឹ្ការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ ចំ្បនួន ៨ ទមា ្។ 

៣.  នុវត្ត វធិានការទអស្ទទៀត្ស្ែលត្រសបាម្ទោលបំណ្ ប់រំ។ 

ចំ្បទពាេះការត្របឹកាអល វូចិ្បត្តស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ ស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចអាច្បត្របរល់ឱ្យទវជាបណឌ ិត្  ាកចិ្បត្ត វទិារៃ ីនិក  ាកចិ្បត្ត វទិាត្របឹកា 

បុរគលិកស គ្ម្កិច្បច ទម្ធាវ ើ ឬ ាកជំន្ទញទអស្ទទៀត្ជា ាក នុវត្ត។ 

កន ុ្ករណីទហតុ្ការណ៍ទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀនមានស្ថា នភាពត្រស្ថល 

ស្ថលាទរៀន អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ឬអាជាា ធរទអស្ទទៀត្ស្ែលមានសិទធិ ំណាច្ប 

អាច្ប នុវត្តស្ត្វធិានការចំបាច់្បស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី២។ 

ត្របសិនទបើវធិានការវន័ិេស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី១ 

ពាក់ព័នធនឹ្ការផ្លៃ ស់បត រូស្ថា នភាពរបស់ ាកត្របត្រពឹត្ត  

ត្រតូ្វអតល់ឱ្កាសឱ្យ ាកទន្ទេះបង្កា ញម្តិ្ជាលាេលកខណ៍ កសរ។ 

វវធិានការស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី២ ត្រតូ្វ នុវត្តទោេស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចស្ែលបានោក់វធិានការវន័ិេទន្ទេះ ទហើេកន ុ្ទពល នុវត្ត 

ត្រតូ្វចត់្វធិានការចំបាច់្ប ទែើម្បីធាន្ទថា ាកត្របត្រពឹត្តសហការ និ្ទោរពាម្។ 

第 26 條 

學校或主管機關調查校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件過程中，得視情況就相關

事項、處理方式及原則予以說明，並得於事件處理完成後，經被害人或其法定代

理人之同意，將事件之有無、樣態及處理方式予以公布。但不得揭露當事人之姓

名或其他足以識別其身分之資料。  

Article 26 

During the investigation of an incident of campus sexual assault, 
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sexual harassment, or sexual bullying, a school or competent authority 

may, as circumstances warrant, provide explanations concerning relevant 

matters, handling methods, and applicable principles. After the 

handling of the incident has been completed, and with the consent of 

the victim or the victim's legal representative, the school or 

competent authority may disclose whether the incident occurred, the 

nature of the incident, and the manner in which it was handled. 

However, the names of the parties or other information sufficient to 

identify them shall not be disclosed. 

Điều 26 

Trong quá trình điều tra vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở 

giới trong khuôn viên trường học, trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể tùy theo 

tình hình để giải thích các vấn đề liên quan, phương thức và nguyên tắc xử lý. Sau khi 

hoàn tất xử lý vụ việc và được người bị hại hoặc người đại diện theo pháp luật của họ đồng 

ý, có thể công bố việc vụ việc có xảy ra hay không, hình thức của vụ việc và phương thức 

xử lý. Tuy nhiên, không được tiết lộ họ tên hoặc thông tin khác có thể nhận dạng đương 

sự. 

មាត្រា ២៦ 

កន ុ្ ំ រ ្ទពលទសុើប ទ ក្ត្ទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន ស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច អាច្បពនយល់ ំពីបញ្ហា ពាក់ព័នធ  វវធិីស្ថន្តសត ទោេះត្រស្ថេ 

និ្ទោលការណ៍ នុវត្ត ាម្ស្ថា នភាពជាក់ស្សត្។ 

បន្ទា ប់ពីការទោេះត្រស្ថេទហត្ុការណ៍ត្រត្ូវបានបញ្ចប់ 

និ្ទោេមានការេល់ត្រពម្ពីជនរ្ទត្រោេះ ឬ ាកត្ំណា្ត្រសបច្បាប់របស់ជនរ្ទត្រោេះ 

អាច្បត្របកាសថាទត្ើទហត្ុការណ៍ទន្ទេះបានទកើត្ទ ើ្ឬ ត្់ លកខណៈននទហត្ុការណ៍ 

និ្វធិីស្ថន្តសត ទោេះត្រស្ថេ។ ទទាេះជាយា ្ណា ម្ិនត្រត្ូវបង្កា ញទ ម្ េះរបស់ភារីពាក់ព័នធ  

ឬព័ត្៌មានទអស្ទទៀត្ស្ែលអាច្បកំណត្់ ត្តសញ្ហញ ណរបស់ពួកទរបានទ ើេ។ 

第 27 條 

學校或主管機關應建立校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件之檔案資料。 

行為人如為學生者，轉至其他學校就讀時，主管機關及原就讀之學校認為有追蹤

輔導之必要者，應於知悉後一個月內，通報行為人次一就讀之學校。 

行為人為學生以外者，轉至其他學校服務時，主管機關及原服務之學校應追蹤輔

導，並應通報行為人次一服務之學校。 

接獲前二項通報之學校，應對行為人實施必要之追蹤輔導，非有正當理由，不得

公布行為人之姓名或其他足以識別其身分之資料。 
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第一項檔案資料之建立、保存方式、保存年限、銷毀、運用與第二項及第三項之

通報及其他相關事項，於依第二十條第一項所定防治準則定之。 

Article 27 

Schools or competent authorities shall establish and maintain records 

of incidents of campus sexual assault, sexual harassment, or sexual 

bullying. 

Where the perpetrator is a student who transfers to another school, and 

the competent authority and the school previously attended consider 

continued follow-up counseling necessary, they shall notify the school 

subsequently attended by the perpetrator within one month after 

becoming aware of the transfer. 

Where the perpetrator is not a student and transfers to serve at 

another school, the competent authority and the school where the 

perpetrator previously served shall provide follow-up counseling and 

shall notify the school where the perpetrator subsequently serves. 

A school receiving a notification under either of the preceding two 

paragraphs shall provide the perpetrator with necessary follow-up 

counseling. Unless there is a legitimate reason, the school shall not 

disclose the perpetrator's name or other information sufficient to 

identify the perpetrator. 

Matters concerning the establishment, method of preservation, retention 

period, destruction, and use of the records referred to in Paragraph 1; 

the notifications referred to in Paragraphs 2 and 3; and other related 

matters shall be prescribed in the prevention regulations established 

pursuant to Paragraph 1 of Article 20. 

Điều 27 

Trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền phải lập hồ sơ về các vụ việc xâm hại tình dục, 

quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới trong khuôn viên trường học. 

Nếu người thực hiện hành vi là học sinh và chuyển sang học tại trường khác, khi cơ quan 

có thẩm quyền và trường cũ xét thấy cần tiếp tục theo dõi, hỗ trợ thì phải thông báo cho 

trường tiếp nhận trong thời hạn một tháng kể từ ngày biết việc chuyển trường. 

Nếu người thực hiện hành vi không phải là học sinh và chuyển sang công tác tại trường 

khác, cơ quan có thẩm quyền và trường nơi người đó từng công tác phải tiếp tục theo dõi, 

hỗ trợ và thông báo cho trường nơi người đó chuyển đến công tác. 

Trường nhận được thông báo quy định tại hai khoản trên phải thực hiện việc theo dõi và hỗ 

trợ cần thiết đối với người thực hiện hành vi. Nếu không có lý do chính đáng, trường 
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không được công bố họ tên hoặc thông tin khác có thể nhận dạng người đó. 

Việc lập, phương thức lưu giữ, thời hạn lưu giữ, tiêu hủy và sử dụng hồ sơ quy định tại 

khoản 1; việc thông báo quy định tại khoản 2 và khoản 3 cùng các vấn đề liên quan khác 

được quy định trong Quy tắc phòng, chống ban hành theo khoản 1 Điều 20. 

មាត្រា ២៧ 

ស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្រត្ូវបទ ក្ ើត្ 

និ្រកាទុកឯកស្ថរកំណត្់ត្រា ំពីទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ 

ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន។ 

ត្របសិនទបើ ាកត្របត្រពឹត្តជាសិសស/និសសិត្ ទហើេទអារទៅសិកាទៅស្ថលាទរៀនទអស្ 

ទៅទពលអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច និ្ស្ថលាទរៀនស្ែល ាកទន្ទេះធាៃ ប់សិកា 

េល់ទឃើញថាចំបាច្ប់ត្រត្ូវបនតាម្ោន និ្អតល់ការត្របឹកា 

ត្រត្ូវជូនែំណឹ្ទៅស្ថលាទរៀនស្ែល ាកត្របត្រពឹត្តនឹ្ចូ្បលសិកាបន្ទា ប់ កន ុ្រេៈទពល មួ្េស្ខ 

បន្ទា ប់ពីបានែឹ្ ំពីការទអារស្ថលា។ 

ត្របសិនទបើ ាកត្របត្រពឹត្តម្ិនស្ម្នជាសិសស/និសសិត្ 

ទហើេទអារទៅបទត្រម្ើការង្ករទៅស្ថលាទរៀនទអស្ អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច 

និ្ស្ថលាទរៀនស្ែល ាកទន្ទេះធាៃ ប់បទត្រម្ើការង្ករ ត្រត្ូវបនតាម្ោន និ្អតល់ការត្របឹកា 

ត្រពម្ទាំ្ ជូនែំណឹ្ទៅស្ថលាទរៀនស្ែល ាកទន្ទេះនឹ្ទៅបទត្រម្ើការង្ករបន្ទា ប់។ 

ស្ថលាទរៀនស្ែលទទួលបានការជូនែំណឹ្ាម្កថាខណឌ ពីរខា្ទលើ 

ត្រត្ូវ នុវត្តការាម្ោន និ្អតល់ការត្របឹកាចំបាច្ប់ែល់ ាកត្របត្រពឹត្ត។ 

ទលើកស្ល្ស្ត្មានទហត្ុអលសម្ត្រសប ម្ិនត្រត្ូវត្របកាសទ ម្ េះ ាកត្របត្រពឹត្ត  

ឬព័ត្៌មានទអស្ទទៀត្ស្ែលអាច្បកំណត្់ ត្តសញ្ហញ ណរបស់ ាកទន្ទេះបានទ ើេ។ 

ការបទ ក្ ើត្ឯកស្ថរកំណត្់ត្រាស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី១ វវធិីស្ថន្តសត រកាទុក 

រេៈទពលរកាទុក ការបំផ្លៃ ញ ការទត្របើត្របាស់ 

ការជូនែំណឹ្ស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី២ និ្ទី៣ និ្បញ្ហា ពាក់ព័នធ ទអស្ទទៀត្ 

ត្រត្ូវកំណត្់កន ុ្បទបបញ្ញត្ត ិបង្កក រ 

និ្ទប់ស្ថក ត់្ស្ែលត្រត្ូវបានកំណត្់ទោេ នុទលាម្ាម្កថាខណឌ ទី១ ននមាត្រា ២០។ 

第 27-1 條 

學校聘任、任用之教育人員或進用、運用之其他人員，經學校性別平等教育委員

會或依法組成之相關委員會調查確認有下列各款情形之一者，學校應予解聘、免

職、終止契約關係或終止運用關係： 

一、有性侵害行為，或有情節重大之性騷擾或性霸凌行為。 

二、有性騷擾或性霸凌行為，非屬情節重大，而有必要予以解聘、免職、終止契

約關係或終止運用關係，並經審酌案件情節，議決一年至四年不得聘任、任用、

進用或運用。 
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有前項第一款情事者，各級學校均不得聘任、任用、進用或運用，已聘任、任用

、進用或運用者，學校應予解聘、免職、終止契約關係或終止運用關係；有前項

第二款情事者，於該議決一年至四年不得聘任、任用、進用或運用期間，亦同。 

非屬依第一項規定予以解聘、免職、終止契約關係或終止運用關係之人員，有性

侵害行為或有情節重大之性騷擾或性霸凌行為，經學校性別平等教育委員會查證

屬實者，不得聘任、任用、進用或運用；已聘任、任用、進用或運用者，學校應

予解聘、免職、終止契約關係或終止運用關係；非屬情節重大之性騷擾、性霸凌

行為，經學校性別平等教育委員會查證屬實並議決一年至四年不得聘任、任用、

進用或運用者，於該議決期間，亦同。 

有前三項情事者，各級主管機關及各級學校應辦理通報、資訊之蒐集及查詢。 

學校聘任、任用教育人員或進用、運用其他人員前，應依性侵害犯罪防治法之規

定，查詢其有無性侵害之犯罪紀錄，及依第七項所定辦法查詢是否曾有性侵害、

性騷擾或性霸凌行為；已聘任、任用、進用或運用者，應定期查詢。 

各級主管機關協助學校辦理前項查詢，得使用中央社政主管機關建立之依性騷擾

防治法第二十條規定受處罰者之資料庫。 

前三項之通報、資訊之蒐集、查詢、處理、利用及其他相關事項之辦法，由中央

主管機關定之。 

第一項至第三項之人員適用教師法、教育人員任用條例、公務人員相關法律或陸

海空軍相關法律者，其解聘、停聘、免職、撤職、停職或退伍，依各該法律規定

辦理，並適用第四項至前項規定；其未解聘、免職、撤職或退伍者，應調離學校

現職。 

前項以外人員，涉有第一項或第三項情形，於調查期間，學校或主管機關應經性

別平等教育委員會決議令其暫時停職；停職原因消滅後復職者，其未發給之薪資

應依相關規定予以補 發。 

Article 27-1 

Where educational personnel appointed or employed by a school, or other 

personnel recruited or engaged by a school, are investigated by the 

school's Gender Equity Education Committee or another relevant 

committee established in accordance with law and are confirmed to have 

committed any of the following acts, the school shall dismiss or remove 

the person from office, terminate the contractual relationship, or 

terminate the service relationship: 

1. Committing sexual assault, or committing sexual harassment or sexual 

bullying of a serious nature. 

2. Committing sexual harassment or sexual bullying that is not of a 
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serious nature but for which dismissal, removal from office, 

termination of the contractual relationship, or termination of the 

service relationship is deemed necessary; and, after consideration of 

the circumstances of the case, being determined to be ineligible for 

appointment, employment, recruitment, or engagement for a period of one 

to four years. 

A person falling under Subparagraph 1 of the preceding paragraph shall 

not be appointed, employed, recruited, or engaged by any school at any 

level. If such a person has already been appointed, employed, 

recruited, or engaged, the school shall dismiss or remove the person 

from office, terminate the contractual relationship, or terminate the 

service relationship. The same shall apply to a person falling under 

Subparagraph 2 of the preceding paragraph during the determined period 

of one to four years in which appointment, employment, recruitment, or 

engagement is prohibited. 

For personnel not subject to dismissal, removal from office, 

termination of a contractual relationship, or termination of a service 

relationship pursuant to Paragraph 1, where the person has committed 

sexual assault or sexual harassment or sexual bullying of a serious 

nature and such conduct has been verified by the school's Gender Equity 

Education Committee, the person shall not be appointed, employed, 

recruited, or engaged. If already appointed, employed, recruited, or 

engaged, the school shall dismiss or remove the person from office, 

terminate the contractual relationship, or terminate the service 

relationship. The same shall apply during a period of one to four years 

determined by the school's Gender Equity Education Committee for a 

person whose sexual harassment or sexual bullying is not of a serious 

nature but has been verified by the Committee. 

In any of the circumstances prescribed in the preceding three 

paragraphs, competent authorities and schools at all levels shall carry 

out reporting and the collection and inquiry of relevant information. 

Before appointing or employing educational personnel or recruiting or 

engaging other personnel, a school shall, in accordance with the Sexual 

Assault Crime Prevention Act, inquire whether the person has any 

criminal record involving sexual assault and, in accordance with the 
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regulations prescribed in Paragraph 7, inquire whether the person has 

previously committed sexual assault, sexual harassment, or sexual 

bullying. Schools shall conduct such inquiries periodically for 

personnel who have already been appointed, employed, recruited, or 

engaged. 

To assist schools in conducting the inquiries referred to in the 

preceding paragraph, competent authorities at all levels may use the 

database established by the central social welfare authority concerning 

persons penalized pursuant to Article 20 of the Sexual Harassment 

Prevention Act. 

Regulations governing the reporting, collection, inquiry, processing, 

and use of information referred to in the preceding three paragraphs, 

as well as other related matters, shall be prescribed by the central 

competent authority. 

Where personnel referred to in Paragraphs 1 through 3 are subject to 

the Teachers' Act, the Act Governing the Appointment of Educators, laws 

governing civil servants, or laws governing the Army, Navy, and Air 

Force, their dismissal, suspension from employment, removal from 

office, dismissal from public service, suspension from duty, or 

discharge from military service shall be handled in accordance with the 

applicable laws, and Paragraph 4 through the preceding paragraph shall 

also apply. Those who are not dismissed, removed from office, dismissed 

from public service, or discharged from military service shall be 

transferred from their current positions at the school. 

For personnel other than those referred to in the preceding paragraph 

who are suspected of circumstances prescribed in Paragraph 1 or 

Paragraph 3, the school or competent authority shall, during the 

investigation, temporarily suspend them from duty pursuant to a 

resolution of the Gender Equity Education Committee. Where the reason 

for suspension ceases to exist and the person is reinstated, any salary 

withheld during the suspension shall be paid retroactively in 

accordance with applicable regulations. 

Điều 27-1 

Trường hợp nhân sự giáo dục được trường tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc nhân sự khác được 

trường tuyển dụng, sử dụng, sau khi được Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới của trường 
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hoặc hội đồng có liên quan được thành lập theo pháp luật điều tra và xác định thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, trường phải chấm dứt việc tuyển dụng, miễn nhiệm, chấm 

dứt quan hệ hợp đồng hoặc quan hệ sử dụng: 

1. Có hành vi xâm hại tình dục hoặc hành vi quấy rối tình dục, bắt nạt trên cơ sở giới 

với tình tiết nghiêm trọng. 

2. Có hành vi quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới tuy không thuộc trường 

hợp nghiêm trọng nhưng cần phải chấm dứt tuyển dụng, miễn nhiệm, chấm dứt quan 

hệ hợp đồng hoặc quan hệ sử dụng; đồng thời, sau khi xem xét tình tiết vụ việc, bị 

quyết định không được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc sử dụng trong thời hạn từ một đến 

bốn năm. 

Người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điểm 1 không được bất kỳ trường học nào 

tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc sử dụng. Nếu đã được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc sử dụng, 

trường phải chấm dứt tuyển dụng, miễn nhiệm, chấm dứt quan hệ hợp đồng hoặc quan hệ 

sử dụng. Quy định này cũng áp dụng đối với người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 

điểm 2 trong thời hạn từ một đến bốn năm đã được quyết định. 

Đối với người không thuộc trường hợp bị xử lý theo khoản 1, nếu có hành vi xâm hại tình 

dục hoặc hành vi quấy rối tình dục, bắt nạt trên cơ sở giới với tình tiết nghiêm trọng và 

được Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới của trường xác minh là có thật thì không được 

tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc sử dụng. Nếu đã được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc sử dụng, 

trường phải chấm dứt tuyển dụng, miễn nhiệm, chấm dứt quan hệ hợp đồng hoặc quan hệ 

sử dụng. Quy định này cũng áp dụng trong thời hạn từ một đến bốn năm đã được quyết 

định đối với người có hành vi quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới không thuộc 

trường hợp nghiêm trọng nhưng đã được Ủy ban xác minh là có thật và quyết định không 

được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc sử dụng. 

Đối với các trường hợp quy định tại ba khoản trên, cơ quan có thẩm quyền và trường học 

các cấp phải thực hiện việc thông báo, thu thập và tra cứu thông tin. 

Trước khi tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự giáo dục hoặc tuyển dụng, sử dụng nhân sự khác, 

trường phải tra cứu hồ sơ tiền án về xâm hại tình dục theo Luật Phòng, chống tội phạm 

xâm hại tình dục; đồng thời tra cứu theo quy định tại khoản 7 Điều này để xác định người 

đó từng có hành vi xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới hay 

không. Đối với người đã được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc sử dụng, trường phải định kỳ 

tra cứu. 

Để hỗ trợ trường học thực hiện việc tra cứu quy định tại khoản trên, cơ quan có thẩm 

quyền các cấp có thể sử dụng cơ sở dữ liệu do cơ quan trung ương phụ trách công tác xã 

hội thiết lập về những người bị xử phạt theo Điều 20 Luật Phòng, chống quấy rối tình dục. 

Quy định về việc thông báo, thu thập, tra cứu, xử lý và sử dụng thông tin tại ba khoản trên 

cùng các vấn đề liên quan khác do cơ quan có thẩm quyền ở cấp trung ương ban hành. 

Đối với những người quy định tại khoản 1 đến khoản 3 thuộc phạm vi áp dụng của Luật 

Giáo viên, Điều lệ Bổ nhiệm nhân sự giáo dục, pháp luật về công chức hoặc pháp luật liên 

quan đến lục quân, hải quân và không quân, việc chấm dứt hoặc đình chỉ tuyển dụng, 
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miễn nhiệm, cách chức, đình chỉ công tác hoặc cho xuất ngũ được thực hiện theo từng luật 

tương ứng; đồng thời áp dụng quy định từ khoản 4 đến khoản trên. Người không bị chấm 

dứt tuyển dụng, miễn nhiệm, cách chức hoặc cho xuất ngũ phải được điều chuyển khỏi vị 

trí hiện tại tại trường. 

Đối với những người không thuộc khoản trên nhưng bị nghi có hành vi quy định tại khoản 

1 hoặc khoản 3, trong thời gian điều tra, trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền phải căn 

cứ nghị quyết của Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới để tạm đình chỉ công tác. Khi lý do 

đình chỉ không còn và người đó được phục chức, phần tiền lương chưa được chi trả phải 

được truy lĩnh theo quy định có liên quan. 

មាត្រា ២៧-១ 

ត្របសិនទបើបុរគលិក ប់រំស្ែលត្រត្ូវបានស្ថលាទរៀនស្ត្្ាំ្ ឬជួល 

ឬបុរគលិកទអស្ទទៀត្ស្ែលស្ថលាទរៀនបានទត្រជើសទរ ើស ឬទត្របើត្របាស់ 

ត្រត្ូវបានរណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់ស្ថលាទរៀន 

ឬរណៈកមាម ធិការពាក់ព័នធ ស្ែលបទ ក្ ើត្ទ ើ្ត្រសបាម្ច្បាប់ ទសុើប ទ ក្ត្ 

និ្បញ្ហា ក់ថាមានស្ថា នភាពណាមួ្េែូច្បខា្ទត្រកាម្ ស្ថលាទរៀនត្រត្ូវបញ្ឈប់ពីការង្ករ 

ែកទច្បញពីម្ុខតំ្ស្ណ្ បញ្ចប់ទំន្ទក់ទំន្កិច្បចសនា 

ឬបញ្ចប់ទំន្ទក់ទំន្ននការទត្របើត្របាស់ទសវា៖ 

១. បានត្របត្រពឹត្ត ំទពើរំទលាភបំពានអល វូទភទ ឬបានត្របត្រពឹត្ត ំទពើទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រស្ែលមានស្ថា នភាពធៃន់ធៃរ។   

២. បានត្របត្រពឹត្ត ំទពើទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រ 

ស្ែលម្ិនមានស្ថា នភាពធៃន់ធៃរ ប ុស្នត ត្រត្ូវបានចត្់ទុកថាចំបាច្ប់ត្រត្ូវបញ្ឈប់ពីការង្ករ 

ែកទច្បញពីម្ុខតំ្ស្ណ្ បញ្ចប់ទំន្ទក់ទំន្កិច្បចសនា 

ឬបញ្ចប់ទំន្ទក់ទំន្ននការទត្របើត្របាស់ទសវា ទហើេបន្ទា ប់ពីពិនិត្យស្ថា នភាពននករណី 

ត្រត្ូវបានសទត្រម្ច្បថា ម្ិនអាច្បត្រត្ូវបានស្ត្្ាំ្ ជួល ទត្រជើសទរ ើស 

ឬទត្របើត្របាស់កន ុ្រេៈទពលពី ១ ឆ្ា ំ ែល់ ៤ ឆ្ា ំ។ 

បុរគលស្ែលសា ិត្កន ុ្ករណីននច្បំណុច្បទី១ ននកថាខណឌខា្ទលើ 

ម្ិនត្រត្ូវបានស្ថលាទរៀនត្ររប់កត្រម្ិត្ស្ត្្ាំ្ ជួល ទត្រជើសទរ ើស ឬទត្របើត្របាស់ទ ើេ។ 

ត្របសិនទបើបានស្ត្្ាំ្ ជួល ទត្រជើសទរ ើស ឬទត្របើត្របាស់រចួ្បទហើេ 

ស្ថលាទរៀនត្រត្ូវបញ្ឈប់ពីការង្ករ ែកទច្បញពីម្ុខតំ្ស្ណ្ បញ្ចប់ទំន្ទក់ទំន្កិច្បចសនា 

ឬបញ្ចប់ទំន្ទក់ទំន្ននការទត្របើត្របាស់ទសវា។ 

ច្បំទពាេះបុរគលស្ែលសា ិត្កន ុ្ករណីននច្បំណុច្បទី២ ននកថាខណឌខា្ទលើ ក៏ត្រត្ូវ នុវត្តែូច្បោា  

កន ុ្រេៈទពលពី ១ ឆ្ា ំ ែល់ ៤ ឆ្ា ំ ស្ែលត្រត្ូវបានសទត្រម្ច្បហាម្ឃាត្់ការស្ត្្ាំ្ 

ការជួល ការទត្រជើសទរ ើស ឬការទត្របើត្របាស់។ 

ច្បំទពាេះបុរគលិកស្ែលម្ិនសា ិត្ទត្រកាម្ការបញ្ឈប់ពីការង្ករ ការែកទច្បញពីម្ុខតំ្ស្ណ្ 

ការបញ្ចប់ទំន្ទក់ទំន្កិច្បចសនា ឬការបញ្ចប់ទំន្ទក់ទំន្ននការទត្របើត្របាស់ទសវា 
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ាម្កថាខណឌ ទី១ ត្របសិនទបើបានត្របត្រពឹត្ត ំទពើរំទលាភបំពានអល វូទភទ 

ឬ ំទពើទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រស្ែលមានស្ថា នភាពធៃន់ធៃរ 

ទហើេត្រត្ូវបានរណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់ស្ថលាទរៀនទអាៀ្ផ្លា ត្់ថាជាការ

ពិត្ បុរគលទន្ទេះម្ិនត្រត្ូវបានស្ត្្ាំ្ ជួល ទត្រជើសទរ ើស ឬទត្របើត្របាសទ់ ើេ។ 

ត្របសិនទបើបានស្ត្្ាំ្ ជួល ទត្រជើសទរ ើស ឬទត្របើត្របាស់រចួ្បទហើេ 

ស្ថលាទរៀនត្រត្ូវបញ្ឈប់ពីការង្ករ ែកទច្បញពីម្ុខតំ្ស្ណ្ បញ្ចប់ទំន្ទក់ទំន្កិច្បចសនា 

ឬបញ្ចប់ទំន្ទក់ទំន្ននការទត្របើត្របាស់ទសវា។ ច្បំទពាេះ ំទពើទបៀត្ទបៀនអល វូវទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រស្ែលម្ិនមានស្ថា នភាពធៃន់ធៃរ 

ប ុស្នត ត្រត្ូវបានរណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រទអាៀ្ផ្លា ត្់ថាជាការពិត្ 

និ្សទត្រម្ច្បហាម្ឃាត្់ការស្ត្្ាំ្ ជួល ទត្រជើសទរ ើស ឬទត្របើត្របាស់កន ុ្រេៈទពលពី ១ ឆ្ា ំ 

ែល ់៤ ឆ្ា ំ ក៏ត្រត្ូវ នុវត្តែូច្បោា កន ុ្រេៈទពលទន្ទេះ។ 

ច្បំទពាេះករណីស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ បីខា្ទលើ អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្ររប់កត្រម្ិត្ 

និ្ស្ថលាទរៀនត្ររប់កត្រម្ិត្ ត្រត្ូវ នុវត្តការរាេការណ៍ ការត្របមូ្លព័ត្៌មាន 

និ្ការស្សា្រកព័ត្៌មានពាក់ព័នធ។ 

ម្ុនទពលស្ថលាទរៀនស្ត្្ាំ្ ឬជួលបុរគលិក ប់រំ ឬទត្រជើសទរ ើស 

និ្ទត្របើត្របាស់បុរគលិកទអស្ទទៀត្ ត្រត្ូវ នុទលាម្ាម្ច្បាប់សត ីពីការបង្កក រ 

និ្ទប់ស្ថក ត្់បទទលម ើសរំទលាភបំពានអល វូទភទ 

ទែើម្បីពិនិត្យទម្ើលថាទត្ើបុរគលទន្ទេះមានត្របវត្ត ិបទទលម ើសរំទលាភបំពានអល វូទភទឬ ត្់ 

ទហើេត្រត្ូវពិនិត្យាម្បទបបញ្ញត្ត ិស្ែលកំណត្់កន ុ្កថាខណឌ ទី៧ 

ថាទត្ើបុរគលទន្ទេះធាៃ ប់មាន ំទពើរំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រឬ ត្់។ ច្បំទពាេះបុរគលស្ែលបានស្ត្្ាំ្ ជួល 

ទត្រជើសទរ ើស ឬទត្របើត្របាស់រចួ្បទហើេ ត្រត្ូវទធា ើការពិនិត្យជាត្របចំ។ 

ទែើម្បីជួេស្ថលាទរៀន នុវត្តការពិនិត្យស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ 

អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្ររប់កត្រម្ិត្ 

អាច្បទត្របើត្របាស់មូ្លោឋ នទិនាន័េស្ែលបទ ក្ ើត្ទ ើ្ទោេអាជាា ធរកណាត លទទួលបនទ ុកកិច្បច

ការស គ្ម្ សត ីពីបុរគលស្ែលត្រត្ូវបានអតន្ទា ទទាសាម្មាត្រា ២០ ននច្បាប់សត ីពីការបង្កក រ 

និ្ទប់ស្ថក ត្់ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ។ 

បទបបញ្ញត្ត ិសត ីពីការរាេការណ៍ ការត្របមូ្លព័ត្៌មាន ការស្សា្រក ការែំទណើរការ 

និ្ការទត្របើត្របាស់ព័ត្៌មានស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ បីខា្ទលើ 

ត្រពម្ទាំ្ បញ្ហា ពាក់ព័នធ ទអស្ទទៀត្ 

ត្រត្ូវកំណត្់ទោេអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចថាា ក់កណាត ល។ 

ច្បំទពាេះបុរគលស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី១ ែល់ទី៣ 

ស្ែលសា ិត្ទត្រកាម្ការ នុវត្តននច្បាប់សត ីពីត្ររូបទត្រ្ៀន 
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បទបបញ្ញត្ត ិសត ីពីការស្ត្្ាំ្បុរគលិក ប់រំ ច្បាប់ពាក់ព័នធនឹ្ម្ន្តនត ីរាជការ 

ឬច្បាប់ពាក់ព័នធនឹ្ក្ទ័ពទជើ្ទោក ក្ទ័ពទជើ្ទឹក និ្ក្ទ័ពទជើ្អាកាស 

ការបញ្ឈប់ពីការង្ករ ការផ្លែ កការង្ករ ការែកទច្បញពីម្ុខតំ្ស្ណ្ 

ការបទណត ញទច្បញពីម្ុខង្ករ ការផ្លែ កពីការបំទពញភារកិច្បច ឬការបញ្ចប់ទសវាទយាធា 

ត្រត្ូវ នុវត្តាម្ច្បាប់ពាក់ព័នធនីមួ្េៗ ទហើេក៏ត្រត្ូវ នុវត្តបទបបញ្ញត្ត ិចប់ពីកថាខណឌ ទី៤ 

ែល់កថាខណឌ ម្ុនទនេះអ្ស្ែរ។ ត្របសិនទបើបុរគលទន្ទេះម្ិនត្រត្ូវបានបញ្ឈប់ពីការង្ករ 

ែកទច្បញពីម្ុខតំ្ស្ណ្ បទណត ញទច្បញពីម្ុខង្ករ ឬបញ្ចប់ទសវាទយាធា 

ត្រត្ូវទអារទច្បញពីម្ុខតំ្ស្ណ្បច្បច ុបបនាទៅស្ថលាទរៀន។ 

ច្បំទពាេះបុរគលិកទត្រៅពី ាកស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ 

ស្ែលត្រត្ូវបានស្ស័េថាមានស្ថា នភាពែូច្បមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី១ ឬទី៣ 

កន ុ្ ំ រ ្ទពលទសុើប ទ ក្ត្ ស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច 

ត្រត្ូវ នុទលាម្ាម្ទសច្បកត ីសទត្រម្ច្បរបស់រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ទែើម្បីបញ្ហា ឱ្យបុរគលទន្ទេះផ្លែ កការង្ករជាបទណាត េះអាសនា។ 

ទៅទពលមូ្លទហត្ុននការផ្លែ កការង្ករស្ល្មាន 

ទហើេបុរគលទន្ទេះត្រត្ូវបាន នុញ្ហញ ត្ឱ្យចូ្បលបទត្រម្ើការង្ករវញិ 

ត្របាក់ទបៀវត្សរ៍ស្ែលម្ិនបានទបើកកន ុ្ ំ រ ្ទពលផ្លែ កការង្ករ 

ត្រត្ូវទបើកជូនវញិាម្បទបបញ្ញត្ត ិពាក់ព័នធ។ 

 

第 五 章： 申請調查及救濟 

Chapter V： Application for Investigation and Remedies 

Chương V Yêu cầu điều tra và bảo vệ quyền lợi 

ជំពូកទី ៥៖ ការោក់ពាកយទសា ើសំុទសុើប ទ ក្ត្ និ្ម្ទធាបាេសទត្រង្កគ េះសិទធិ 

第 28 條 

學校違反本法規定時，被害人或其法定代理人得向學校所屬主管機關申請調查。 

校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件之被害人或其法定代理人得以書面向行為人所

屬學校申請調查。但學校之首長為行為人時，應向學校所屬主管機關申請調查。 

任何人知悉前二項之事件時，得依其規定程序向學校或主管機關檢舉之。 

Article 28 

Where a school violates the provisions of this Act, the victim or the 

victim's legal representative may apply to the competent authority to 

which the school is subordinate for an investigation. 

The victim of an incident of campus sexual assault, sexual harassment, or 

sexual bullying, or the victim's legal representative, may submit a 

written application for investigation to the school to which the 
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perpetrator belongs. However, where the head of the school is the 

perpetrator, the application for investigation shall be submitted to the 

competent authority to which the school is subordinate. 

Any person who becomes aware of an incident referred to in the preceding 

two paragraphs may report it to the school or competent authority in 

accordance with the prescribed procedures. 

Điều 28 

Khi trường học vi phạm quy định của Luật này, người bị hại hoặc người đại diện theo pháp 

luật của họ có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trường tiến hành điều tra. 

Người bị hại trong vụ việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới 

trong khuôn viên trường học, hoặc người đại diện theo pháp luật của họ, có thể gửi văn 

bản yêu cầu trường nơi người thực hiện hành vi công tác hoặc học tập tiến hành điều tra. 

Tuy nhiên, nếu người thực hiện hành vi là người đứng đầu trường thì phải yêu cầu cơ quan 

có thẩm quyền quản lý trường tiến hành điều tra. 

Bất kỳ người nào biết về vụ việc quy định tại hai khoản trên đều có thể tố giác với trường 

học hoặc cơ quan có thẩm quyền theo trình tự quy định. 

មាត្រា ២៨ 

ទៅទពលស្ថលាទរៀនបំពានបទបបញ្ញត្ត ិននច្បាប់ទនេះ ជនរ្ទត្រោេះ 

ឬ ាកត្ំណា្ត្រសបច្បាប់របស់ជនរ្ទត្រោេះ 

អាច្បោក់ពាកយទសា ើសុំឱ្យអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចស្ែលត្ររប់ត្ររ្ស្ថលាទរៀនទន្ទេះ 

ទធា ើការទសុើប ទ ក្ត្។ 

ជនរ្ទត្រោេះននទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន 

ឬ ាកត្ំណា្ត្រសបច្បាប់របស់ជនរ្ទត្រោេះ 

អាច្បោក់ពាកយជាលាេលកខណ៍ កសរទសា ើសុំការទសុើប ទ ក្ត្ទៅស្ថលាទរៀនស្ែល ាកត្របត្រពឹត្ត

សា ិត្ទៅទត្រកាម្ការត្ររប់ត្ររ្។ ទទាេះជាយា ្ណា ត្របសិនទបើ ាកត្របត្រពឹត្តជាត្របធានស្ថលាទរៀន 

ត្រត្ូវោក់ពាកយទសា ើសុំការទសុើប ទ ក្ត្ទៅអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចស្ែលត្ររប់ត្ររ្ស្ថលាទរៀន

ទន្ទេះ។ 

បុរគលណាមាា ក់ស្ែលបានែឹ្ ំពីទហត្ុការណ៍ស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ពីរខា្ទលើ 

អាច្បរាេការណ៍ទៅស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ាម្នីត្ិវធីិស្ែលបានកំណត្់។ 

第 29 條 

學校或主管機關於接獲調查申請或檢舉時，應於二十日內以書面通知申請人或檢

舉人是否受理。 

學校或主管機關於接獲調查申請或檢舉時，有下列情形之一者，應不予受理： 

一、非屬本法所規定之事項者。 

二、申請人或檢舉人未具真實姓名。 
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三、同一事件已處理完畢者。 

前項不受理之書面通知，應敘明理由。 

申請人或檢舉人於第一項之期限內未收到通知或接獲不受理通知之次日起二十日

內，得以書面具明理由，向學校或主管機關申復。 

Article 29 

Upon receiving an application for investigation or a report, a school 

or competent authority shall, within twenty days, notify the applicant 

or reporting person in writing whether the case will be accepted. 

A school or competent authority shall not accept an application for 

investigation or a report under any of the following circumstances: 

1. The matter does not fall within the scope of this Act. 

2. The applicant or reporting person has not provided their real name. 

3. The same incident has already been handled and concluded. 

A written notification of non-acceptance under the preceding paragraph 

shall state the reasons for non-acceptance. 

If the applicant or reporting person does not receive notification 

within the period prescribed in Paragraph 1, or receives a notification 

of non-acceptance, they may, within twenty days from the day following 

the expiration of such period or the day following receipt of the 

notification of non-acceptance, submit a written request stating the 

reasons for reconsideration to the school or competent authority. 

Điều 29 

Trong thời hạn hai mươi ngày kể từ khi nhận được yêu cầu điều tra hoặc đơn tố giác, 

trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu 

hoặc người tố giác về việc có thụ lý hay không. 

Trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền không thụ lý yêu cầu điều tra hoặc đơn tố giác 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

2. Người yêu cầu hoặc người tố giác không cung cấp họ tên thật. 

3. Vụ việc đã được giải quyết xong. 

Văn bản thông báo không thụ lý quy định tại khoản trên phải nêu rõ lý do. 

Nếu hết thời hạn quy định tại khoản 1 mà không nhận được thông báo, hoặc trong thời hạn 

hai mươi ngày kể từ ngày tiếp theo sau ngày nhận được thông báo không thụ lý, người yêu 

cầu hoặc người tố giác có thể gửi văn bản nêu rõ lý do để đề nghị trường học hoặc cơ quan 

có thẩm quyền xem xét lại. 
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មាត្រា ២៩ 

ទៅទពលទទួលបានពាកយទសា ើសុំការទសុើប ទ ក្ត្ ឬទសច្បកត ីរាេការណ៍ ស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្រត្ូវជូនែំណឹ្ជាលាេលកខណ៍ កសរទៅ ាកោក់ពាកយ 

ឬ ាករាេការណ៍ កន ុ្រេៈទពល ២០ នលៃ ថាទត្ើទទួលេកករណីទន្ទេះឬ ត្់។ 

ស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ម្ិនត្រត្ូវទទួលេកពាកយទសា ើសុំការទសុើប ទ ក្ត្ 

ឬទសច្បកត ីរាេការណ៍ ត្របសិនទបើមានករណីណាមួ្េែូច្បខា្ទត្រកាម្៖ 

១. បញ្ហា ទន្ទេះម្ិនសា ិត្កន ុ្វសិ្ថលភាពស្ែលកំណត្់ទោេច្បាប់ទនេះ។ 

២.  ាកោក់ពាកយ ឬ ាករាេការណ៍ម្ិនបានអតល់ទ ម្ េះពិត្។ 

៣. ទហត្ុការណ៍ែូច្បោា ទន្ទេះត្រត្ូវបានទោេះត្រស្ថេរចួ្បរាល់ទហើេ។ 

ទសច្បកត ីជូនែំណឹ្ជាលាេលកខណ៍ កសរ ំពីការម្ិនទទួលេក ត្រត្ូវបញ្ហា ក់មូ្លទហត្ុ។ 

ត្របសិនទបើ ាកោក់ពាកយ 

ឬ ាករាេការណ៍ម្ិនបានទទួលទសច្បកត ីជូនែំណឹ្កន ុ្រេៈទពលស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខ

ណឌ ទី១ ឬបានទទួលទសច្បកត ីជូនែំណឹ្ ំពីការម្ិនទទួលេក 

 ាកទន្ទេះអាច្បោក់ពាកយជាលាេលកខណ៍ កសរ ទោេបញ្ហា ក់មូ្លទហត្ុ ទសា ើសុំឱ្យស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចពិនិត្យទ ើ្វញិ កន ុ្រេៈទពល ២០ នលៃ 

រិត្ចប់ពីនលៃបន្ទា ប់ពីអុត្កំណត្់ខា្ទលើ 

ឬនលៃបន្ទា ប់ពីទទួលទសច្បកត ីជូនែំណឹ្ ំពីការម្ិនទទួលេក។ 

 

第  30 條  

學校或主管機關接獲前條第一項之申請或檢舉後，除有前條第二項所定事由外，

應於三日內交由所設之性別平等教育委員會調查處理。 

學校或主管機關之性別平等教育委員會處理前項事件時，得成立調查小組調查之

；必要時，調查小組成員得一部或全部外聘。本法中華民國一百零七年十二月七

日修正之條文施行前，亦同。 

調查小組成員應具性別平等意識，女性成員不得少於成員總數二分之一，且其成

員中具性侵害、性騷擾或性霸凌事件調查專業素養之專家學者人數，於學校應占

成員總數三分之一以 上，於主管機關應占成員總數二分之一以上；事件當事人分

屬不同學校時，並應有被害人現所屬學校之代表。 

性別平等教育委員會或調查小組依本法規定進行調查時，行為人、申請人及受邀

協助調查之人或單位，應予配合，並提供相關資料。 

行政程序法有關管轄、移送、迴避、送達、補正等相關規定，於本法適用或準用

之。性別平等教育委員會之調查處理，不受該事件司法程序進行之影響。 

性別平等教育委員會為調查處理時，應衡酌雙方當事人之權力差距。 
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Article 30 

After receiving an application or report referred to in Paragraph 1 of the preceding Article, 

a school or competent authority shall, unless any circumstance prescribed in Paragraph 2 of 

the preceding Article applies, refer the matter to its Gender Equity Education Committee 

for investigation and handling within three days. 

When handling the matter referred to in the preceding paragraph, the Gender Equity 

Education Committee of the school or competent authority may establish an investigation 

panel. When necessary, some or all members of the investigation panel may be appointed 

externally. The same shall apply to cases arising before the provisions of this Act amended 

on December 7, 2018 came into force. 

Members of the investigation panel shall possess an awareness of gender equity. Female 

members shall constitute no less than one-half of the total membership. Experts and 

scholars with professional expertise in investigating incidents of sexual assault, sexual 

harassment, or sexual bullying shall constitute at least one-third of the total membership for 

a school investigation panel and at least one-half of the total membership for an 

investigation panel of a competent authority. Where the parties to the incident belong to 

different schools, the panel shall also include a representative of the school to which the 

victim currently belongs. 

When a Gender Equity Education Committee or investigation panel conducts an 

investigation pursuant to this Act, the perpetrator, applicant, and any person or organization 

invited to assist in the investigation shall cooperate and provide relevant information. 

Relevant provisions of the Administrative Procedure Act concerning jurisdiction, transfer, 

recusal, service, supplementation or correction, and other related matters shall apply or 

apply mutatis mutandis under this Act. 

The investigation and handling of a case by the Gender Equity Education Committee shall 

not be affected by ongoing judicial proceedings concerning the same incident. 

When conducting an investigation and handling a case, the Gender Equity Education 

Committee shall take into consideration any disparity in power between the parties. 

Điều 30 

Sau khi nhận được yêu cầu điều tra hoặc đơn tố giác quy định tại khoản 1 Điều 29, trừ 

trường hợp thuộc các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 29, trường học hoặc cơ quan có 

thẩm quyền phải chuyển vụ việc cho Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới do mình thành lập 

điều tra, xử lý trong thời hạn ba ngày. 

Khi xử lý vụ việc quy định tại khoản trên, Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới của trường học 

hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể thành lập tổ điều tra. Khi cần thiết, một phần hoặc toàn 

bộ thành viên của tổ điều tra có thể được mời từ bên ngoài. Quy định này cũng áp dụng đối 

với các vụ việc xảy ra trước khi các điều khoản sửa đổi ngày 07 tháng 12 năm 2018 có 

hiệu lực. 

Thành viên tổ điều tra phải có nhận thức về bình đẳng giới; số thành viên nữ không được ít 

hơn một phần hai tổng số thành viên. Số chuyên gia, học giả có chuyên môn điều tra vụ 
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việc xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới phải chiếm ít nhất một 

phần ba tổng số thành viên đối với tổ điều tra của trường học và ít nhất một phần hai tổng 

số thành viên đối với tổ điều tra của cơ quan có thẩm quyền. Nếu các đương sự thuộc các 

trường khác nhau, tổ điều tra phải có đại diện của trường nơi người bị hại hiện đang theo 

học hoặc công tác. 

Khi Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới hoặc tổ điều tra tiến hành điều tra theo Luật này, 

người thực hiện hành vi, người yêu cầu điều tra và cá nhân hoặc đơn vị được mời hỗ trợ 

điều tra phải phối hợp và cung cấp tài liệu liên quan. 

Các quy định của Luật Thủ tục hành chính về thẩm quyền, chuyển vụ việc, từ chối tham 

gia, tống đạt, bổ sung và sửa chữa hồ sơ được áp dụng trực tiếp hoặc áp dụng tương tự đối 

với Luật này. 

Việc điều tra, xử lý của Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới không bị ảnh hưởng bởi quá trình 

tố tụng tư pháp của vụ việc. 

Khi điều tra, xử lý, Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới phải xem xét sự chênh lệch về quyền 

lực giữa các bên đương sự. 

មាត្រា ៣០ 

បន្ទា ប់ពីទទួលបានពាកយទសា ើសុំ ឬទសច្បកត ីរាេការណ៍ស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី១ 

ននមាត្រាម្ុន ស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច 

ត្រត្ូវត្របរល់ករណីទន្ទេះទៅរណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់ខល នួ 

ទែើម្បីទសុើប ទ ក្ត្ និ្ទោេះត្រស្ថេកន ុ្រេៈទពល ៣ នលៃ 

ទលើកស្ល្ស្ត្មានមូ្លទហត្ុណាមួ្េស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី២ ននមាត្រាម្ុន។ 

ទៅទពលទោេះត្រស្ថេករណីស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ 

រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់ស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច 

អាច្បបទ ក្ ើត្ត្រក រម្ទសុើប ទ ក្ត្។ កន ុ្ករណីចំបាច្ប់ សមាជិកមួ្េច្បំនួន 

ឬសមាជិកទាំ្  ស់ននត្រក រម្ទសុើប ទ ក្ត្ អាច្បត្រត្ូវបាន ទញ្ា ើញពីខា្ទត្រៅ។ 

ការកំណត្់ទនេះក៏ត្រត្ូវ នុវត្តច្បំទពាេះករណីម្ុនទពលបទបបញ្ញត្ត ិននច្បាប់ទនេះស្ែលបានទធា ើវ ិ

ទស្ថធនកម្មទៅនលៃទី ៧ ស្ខធន  ូឆ្ា ំ២០១៨ ចូ្បលជាធរមានអ្ស្ែរ។ 

សមាជិកត្រក រម្ទសុើប ទ ក្ត្ត្រត្ូវមានការេល់ែឹ្ ំពីសម្ភាពទេនឌ័រ។ 

សមាជិកជាន្តសត ីម្ិនត្រត្ូវត្ិច្បជា្ពាក់កណាត លននច្បំនួនសមាជិកសរុបទ ើេ។  ាកជំន្ទញ 

និ្ ាកសិកាត្រស្ថវត្រជាវស្ែលមានជំន្ទញវជិាា ជីវៈកន ុ្ការទសុើប ទ ក្ត្ករណីរំទលាភបំពានអល ូ

វទភទ ការទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រ 

ត្រត្ូវមានច្បំនួនយា ្ត្ិច្បមួ្េភារបីននសមាជិកសរុប 

សត្រមាប់ត្រក រម្ទសុើប ទ ក្ត្របស់ស្ថលាទរៀន និ្យា ្ត្ិច្បពាក់កណាត លននសមាជិកសរុប 

សត្រមាប់ត្រក រម្ទសុើប ទ ក្ត្របស់អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច។ 

ត្របសិនទបើភារីននទហត្ុការណ៍សា ិត្ទៅស្ថលាទរៀនទអស្ោា  

ត្រត្ូវមានត្ំណា្ម្កពីស្ថលាទរៀនស្ែលជនរ្ទត្រោេះសា ិត្ទៅបច្បច ុបបនាអ្ស្ែរ។ 
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ទៅទពលរណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ឬត្រក រម្ទសុើប ទ ក្ត្ទធា ើការទសុើប ទ ក្ត្ាម្ច្បាប់ទនេះ  ាកត្របត្រពឹត្ត  ាកោក់ពាកយ 

និ្បុរគល ឬ គ្ភាពស្ែលត្រត្ូវបាន ទញ្ា ើញឱ្យជួេកន ុ្ការទសុើប ទ ក្ត្ ត្រត្ូវសហការ 

និ្អតល់ព័ត្៌មាន ឬឯកស្ថរពាក់ព័នធ។ 

បទបបញ្ញត្ត ិពាក់ព័នធ ននច្បាប់សត ីពីនីត្ិវធិីរែឋបាល ទាក់ទ្នឹ្សម្ត្ាកិច្បច ការទអារករណី 

ការែកខល នួពីការចូ្បលរមួ្ ការបញ្ជ នូទសច្បកត ីជូនែំណឹ្ ការបំទពញបស្នាម្ ឬការស្កត្ត្រម្ូវ 

និ្បញ្ហា ពាក់ព័នធ ទអស្ទទៀត្ ត្រត្ូវ នុវត្តទោេផ្លា ល់ 

ឬ នុវត្តទោេ នុទលាម្ាម្លកខណៈសម្ត្រសបច្បំទពាេះច្បាប់ទនេះ។ 

ការទសុើប ទ ក្ត្ និ្ការទោេះត្រស្ថេរបស់រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ម្ិនត្រត្ូវរ្ឥទធិពលពីែំទណើរការនីត្ិវធិីត្ុលាការននទហត្ុការណ៍ទន្ទេះទ ើេ។ 

ទៅទពលទសុើប ទ ក្ត្ និ្ទោេះត្រស្ថេ រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ត្រត្ូវពិចរណា ំពីភាពខុសោា នន ំណាច្បរវា្ភារីទាំ្ ស្ខា្។ 

第 31 條 

學校或主管機關性別平等教育委員會應於受理申請或檢舉後二個月內完成調查。

必要時，得延長之，延長以二次為限，每次不得逾一個月，並應通知申請人、檢

舉人及行為人。 

性別平等教育委員會調查完成後，應將調查報告及處理建議，以書面向其所屬學

校或主管機關提出報告。 

學校或主管機關應於接獲前項調查報告後二個月內，自行或移送相關權責機關依

本法或相關法律或法規規定議處，並將處理之結果，以書面載明事實及理由通知

申請人、檢舉人及行為人。 

學校或主管機關為前項議處前，得要求性別平等教育委員會之代表列席說明。 

Article 31 

The Gender Equity Education Committee of a school or competent authority 

shall complete its investigation within two months after accepting an 

application or report. When necessary, the investigation period may be 

extended no more than twice, with each extension not exceeding one month, 

and the applicant, reporting person, and perpetrator shall be notified. 

Upon completion of the investigation, the Gender Equity Education 

Committee shall submit its investigation report and recommendations for 

handling the case in writing to the school or competent authority to 

which it belongs. 

Within two months after receiving the investigation report referred to in 

the preceding paragraph, the school or competent authority shall, by 

itself or by referring the case to the relevant authority with 
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jurisdiction, take appropriate action in accordance with this Act or 

other applicable laws or regulations. The results shall be communicated 

in writing to the applicant, reporting person, and perpetrator, stating 

the facts and reasons. 

Before taking the action referred to in the preceding paragraph, the 

school or competent authority may request representatives of the Gender 

Equity Education Committee to attend and provide explanations. 

Điều 31 

Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới của trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền phải hoàn 

thành việc điều tra trong thời hạn hai tháng kể từ ngày thụ lý yêu cầu điều tra hoặc đơn tố 

giác. Khi cần thiết, thời hạn điều tra có thể được gia hạn tối đa hai lần, mỗi lần không quá 

một tháng và phải thông báo cho người yêu cầu điều tra, người tố giác và người thực hiện 

hành vi. 

Sau khi hoàn thành việc điều tra, Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới phải gửi báo cáo điều 

tra và kiến nghị xử lý bằng văn bản cho trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền trực 

thuộc. 

Trong thời hạn hai tháng kể từ ngày nhận được báo cáo điều tra quy định tại khoản trên, 

trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền phải tự mình xử lý hoặc chuyển vụ việc đến cơ 

quan có trách nhiệm, thẩm quyền để xem xét, xử lý theo Luật này hoặc các quy định pháp 

luật có liên quan; đồng thời thông báo kết quả xử lý bằng văn bản, trong đó nêu rõ sự việc 

và lý do, cho người yêu cầu điều tra, người tố giác và người thực hiện hành vi. 

Trước khi xem xét, xử lý theo khoản trên, trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể 

yêu cầu đại diện của Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới tham dự để giải trình. 

មាត្រា ៣១ 

រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័ររបស់ស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច 

ត្រត្ូវបញ្ចប់ការទសុើប ទ ក្ត្កន ុ្រេៈទពល ២ ស្ខ បន្ទា ប់ពីទទួលេកពាកយទសា ើសុំ 

ឬទសច្បកត ីរាេការណ៍។ កន ុ្ករណីចំបាច្ប់ អាច្បពនារទពលបានម្ិនទលើសពី ២ ែ្ 

ទហើេការពនារទពលនីមួ្េៗម្ិនត្រត្ូវទលើសពី ១ ស្ខ 

ត្រពម្ទាំ្ ត្រត្ូវជូនែំណឹ្ែល់ ាកោក់ពាកយ  ាករាេការណ៍ និ្ ាកត្របត្រពឹត្ត។ 

បន្ទា ប់ពីបញ្ចប់ការទសុើប ទ ក្ត្ រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ 

ត្រត្ូវោក់របាេការណ៍ទសុើប ទ ក្ត្ 

និ្ នុស្ថសន៍សត្រមាប់ការទោេះត្រស្ថេជាលាេលកខណ៍ កសរ ទៅស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចស្ែលខល នួសា ិត្ទត្រកាម្។ 

កន ុ្រេៈទពល ២ ស្ខ បន្ទា ប់ពីទទួលបានរបាេការណ៍ទសុើប ទ ក្ត្ខា្ទលើ ស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្រត្ូវចត្់ការទោេខល នួឯ្ 

ឬបញ្ជ នូករណីទៅអាជាា ធរពាក់ព័នធ ស្ែលមានសិទធិ ំណាច្ប ទែើម្បីចត្់ការាម្ច្បាប់ទនេះ 
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ឬច្បាប ់និ្បទបបញ្ញត្ត ិពាក់ព័នធ  

ទហើេត្រត្ូវជូនែំណឹ្ជាលាេលកខណ៍ កសរ ំពីលទធអលននការទោេះត្រស្ថេ 

ទោេបញ្ហា ក់ គ្ទហត្ុ និ្មូ្លទហត្ុ ទៅ ាកោក់ពាកយ  ាករាេការណ៍ និ្ ាកត្របត្រពឹត្ត។ 

ម្ុនទពលចត្់ការាម្កថាខណឌខា្ទលើ ស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច 

អាច្បទសា ើឱ្យត្ំណា្រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រចូ្បលរមួ្ ទែើម្បីអតល់ការពនយល់។ 

第 32 條 

申請人及行為人對於前條第三項處理之結果有不服者，得於收到書面通知次日起

二十日內，以書面具明理由向學校或主管機關申復。 

前項申復以一次為限。 

學校或主管機關發現調查程序有重大瑕疵或有足以影響原調查認定之新事實、新

證據時，得要求性別平等教育委員會重新調查。 

Article 32 

Where the applicant or perpetrator disagrees with the result of the 

handling under Paragraph 3 of the preceding Article, they may, within 

twenty days from the day following receipt of the written notification, 

submit a written request for reconsideration to the school or competent 

authority, stating the reasons. 

A request for reconsideration under the preceding paragraph may be made 

only once. 

Where a school or competent authority discovers a material defect in 

the investigation procedure, or new facts or evidence sufficient to 

affect the findings of the original investigation, it may require the 

Gender Equity Education Committee to conduct a new investigation. 

Điều 32 

Nếu không đồng ý với kết quả xử lý quy định tại khoản 3 Điều 31, người yêu cầu điều tra 

và người thực hiện hành vi có thể gửi văn bản nêu rõ lý do, đề nghị trường học hoặc cơ 

quan có thẩm quyền xem xét lại trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày tiếp theo sau 

ngày nhận được thông báo bằng văn bản. 

Việc đề nghị xem xét lại quy định tại khoản trên chỉ được thực hiện một lần. 

Khi phát hiện trình tự điều tra có sai sót nghiêm trọng hoặc có tình tiết, chứng cứ mới đủ 

khả năng ảnh hưởng đến kết luận điều tra ban đầu, trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền 

có thể yêu cầu Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới tiến hành điều tra lạ 

មាត្រា ៣២ 

ត្របសិនទបើ ាកោក់ពាកយ 

ឬ ាកត្របត្រពឹត្តម្ិនេល់ត្រពម្នឹ្លទធអលននការទោេះត្រស្ថេស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី៣ 
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ននមាត្រាម្ុន  ាកទន្ទេះអាច្បោក់ពាកយជាលាេលកខណ៍ កសរ ទោេបញ្ហា ក់មូ្លទហត្ុ 

ទៅស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ទែើម្បីទសា ើសុំពិនិត្យទ ើ្វញិ កន ុ្រេៈទពល ២០ នលៃ 

រិត្ចប់ពីនលៃបន្ទា ប់ពីទទួលបានទសច្បកត ីជូនែំណឹ្ជាលាេលកខណ៍ កសរ។ 

ការទសា ើសុំពិនិត្យទ ើ្វញិស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ អាច្បទធា ើបានស្ត្ 

មួ្េែ្ប ុទណាណ េះ។ 

ត្របសិនទបើស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចរកទឃើញថា 

នីត្ិវធិីទសុើប ទ ក្ត្មានកំហុសធៃន់ធៃរ ឬមាន គ្ទហត្ុលមី 

ឬភសត ុា្លមីស្ែលអាច្បមានឥទធិពលទលើការសនា ិោឋ នននការទសុើប ទ ក្ត្ទែើម្ 

អាច្បត្ត្រម្ូវឱ្យរណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រទធា ើការទសុើប ទ ក្ត្ទ ើ្វញិ។ 

第 33 條 

性別平等教育委員會於接獲前條學校或主管機關重新調查之要求時，應另組調查

小組；其調查處理程序，依本法之相關規定。 

Article 33 

Upon receiving a request from a school or competent authority for a new 

investigation pursuant to the preceding Article, the Gender Equity 

Education Committee shall establish a new investigation panel. The 

procedures for investigation and handling shall be governed by the 

relevant provisions of this Act. 

Điều 33 

Khi nhận được yêu cầu điều tra lại của trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền theo Điều 

32, Ủy ban Giáo dục Bình đẳng giới phải thành lập một tổ điều tra khác. Trình tự điều tra 

và xử lý được thực hiện theo các quy định có liên quan của Luật này. 

មាត្រា ៣៣ 

ទៅទពលទទួលបានសំទណើពីស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចឱ្យទធា ើការទសុើប ទ ក្ត្ទ ើ្វញិ ាម្មាត្រាម្ុន 

រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រ ត្រត្ូវបទ ក្ ើត្ត្រក រម្ទសុើប ទ ក្ត្លមីមួ្េទអស្ទទៀត្។ 

នីត្ិវធិីននការទសុើប ទ ក្ត្ និ្ការទោេះត្រស្ថេ 

ត្រត្ូវ នុវត្តាម្បទបបញ្ញត្ត ិពាក់ព័នធ ននច្បាប់ទនេះ។ 

第 34 條 

申請人或行為人對學校或主管機關之申復結果不服，得於接獲書面通知書之次日

起三十日內，依下列規定提起救濟： 

一、公私立學校校長、教師：依教師法之規定。 

二、公立學校依公務人員任用法任用之職員及中華民國七十四年五月三日教育人

員任用條例施行前未納入銓敘之職員：依公務人員保障法之規定。 
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三、私立學校職員：依性別工作平等法之規定。   

四、公私立學校工友：依性別工作平等法之規定。 

五、公私立學校學生：依規定向所屬學校提起申訴。 

Article 34 

Where an applicant or perpetrator disagrees with the result of 

reconsideration by a school or competent authority, they may, within 

thirty days from the day following receipt of the written notification, 

seek remedies in accordance with the following provisions: 

1. Principals and teachers of public or private schools: in accordance 

with the Teachers' Act. 

2. Staff members of public schools appointed pursuant to the Civil 

Service Employment Act, and staff members who had not been included in 

the civil service appointment system before the Act Governing the 

Appointment of Educators took effect on May 3, 1985: in accordance with 

the Civil Service Protection Act. 

3. Staff members of private schools: in accordance with the Act of Gender 

Equality in Employment. 

4. Workers of public or private schools: in accordance with the Act of 

Gender Equality in Employment. 

5. Students of public or private schools: file an appeal with the school 

to which they belong in accordance with applicable regulations. 

Điều 34 

Nếu không đồng ý với kết quả xem xét lại của trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền, người 

yêu cầu điều tra hoặc người thực hiện hành vi có thể thực hiện biện pháp bảo vệ quyền lợi 

trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày tiếp theo sau ngày nhận được thông báo bằng văn bản, 

theo các quy định sau đây: 

1. Hiệu trưởng, giáo viên trường công lập hoặc tư thục: thực hiện theo quy định của Luật Giáo 

viên. 

2. Nhân viên trường công lập được bổ nhiệm theo Luật Bổ nhiệm công chức và nhân viên chưa 

được xếp vào hệ thống bổ nhiệm công chức trước khi Điều lệ Bổ nhiệm nhân sự giáo dục có 

hiệu lực ngày 03 tháng 5 năm 1985: thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ công chức. 

3. Nhân viên trường tư thục: thực hiện theo quy định của Luật Bình đẳng giới trong việc làm. 

4. Nhân viên phục vụ của trường công lập hoặc tư thục: thực hiện theo quy định của Luật Bình 

đẳng giới trong việc làm. 

5. Học sinh trường công lập hoặc tư thục: khiếu nại với trường nơi bản thân theo học theo quy định. 

មាត្រា ៣៤ 
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ត្របសិនទបើ ាកោក់ពាកយ 

ឬ ាកត្របត្រពឹត្តមិ្នេល់ត្រពម្នឹ្លទធអលននការពិនិត្យទ ើ្វញិរបស់ស្ថលាទរៀន 

ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច  ាកទន្ទេះអាច្បស្សា្រកម្ទធាបាេសទត្រង្កគ េះសិទធិ កន ុ្រេៈទពល ៣០ នលៃ 

រិត្ចប់ពីនលៃបន្ទា ប់ពីទទួលបានទសច្បកត ីជូនែំណឹ្ជាលាេលកខណ៍ កសរ 

ទោេ នុទលាម្ាម្បទបបញ្ញត្ត ិែូច្បខា្ទត្រកាម្៖ 

១. ន្ទេកស្ថលា និ្ត្ររូបទត្រ្ៀនននស្ថលារែឋ ឬស្ថលាឯកជន៖ 

 នុវត្តាម្បទបបញ្ញត្ត ិននច្បាប់សត ីពីត្ររូបទត្រ្ៀន។   

២. បុរគលិកននស្ថលារែឋស្ែលត្រតូ្វបានស្ត្្ាំ្ាម្ច្បាប់សត ីពីការស្ត្្ាំ្ម្ន្តនត ីរាជការ 

និ្បុរគលិកស្ែលមិ្នទាន់ត្រតូ្វបានបញ្ច លូកន ុ្ត្របព័នធស្ត្្ាំ្ម្ន្តនត ីរាជការ 

មុ្នទពលបទបបញ្ញត្ត ិសត ីពីការស្ត្្ាំ្បុរគលិក ប់រំចូ្បលជាធរមានទៅនលៃទី ៣ ស្ខឧសភា 

ឆ្ា ំ១៩៨៥៖  នុវត្តាម្ច្បាប់សត ីពីការការពារម្ន្តនត ីរាជការ។   

៣. បុរគលិកននស្ថលាឯកជន៖  នុវត្តាម្ច្បាប់សត ីពីសម្ភាពទេនឌ័រកន ុ្ការង្ករ។   

៤. កម្មករននស្ថលារែឋ ឬស្ថលាឯកជន៖  នុវត្តាម្ច្បាប់សត ីពីសម្ភាពទេនឌ័រកន ុ្ការង្ករ។   

៥. សិសស/និសសិត្ននស្ថលារែឋ ឬស្ថលាឯកជន៖ ោក់បណត ឹ្ត្វា៉ា ទៅស្ថលាទរៀនស្ែលខល នួសា ិត្ទៅ 

ាម្បទបបញ្ញត្ត ិពាក់ព័នធ។ 

第 35 條 

學校及主管機關對於與本法事件有關之事實認定，應依據其所設性別平等教育委

員會之調查報告。 

法院對於前項事實之認定，應審酌各級性別平等教育委員會之調查報告。 

Article 35 

In determining facts relating to cases under this Act, schools and competent authorities 

shall base their determinations on the investigation reports of their respective Gender 

Equity Education Committees. 

When determining the facts referred to in the preceding paragraph, courts shall take into 

consideration the investigation reports of Gender Equity Education Committees at all 

levels. 

Điều 35 

Việc xác định sự thật liên quan đến vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này của 

trường học và cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào báo cáo điều tra của Ủy ban Giáo 

dục Bình đẳng giới do mình thành lập. 

Khi xác định sự thật quy định tại khoản trên, Tòa án phải xem xét báo cáo điều tra của Ủy 

ban Giáo dục Bình đẳng giới các cấp. 

មាត្រា ៣៥ 

កន ុ្ការកំណត្់ គ្ទហត្ុស្ែលពាក់ព័នធនឹ្ករណីទត្រកាម្ច្បាប់ទនេះ ស្ថលាទរៀន 

និ្អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច 
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ត្រត្ូវស្អែកទលើរបាេការណ៍ទសុើប ទ ក្ត្របស់រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័រស្ែលខល នួ

បានបទ ក្ ើត្។ 

ទៅទពលកំណត្់ គ្ទហត្ុស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌខា្ទលើ 

ត្ុលាការត្រត្ូវពិចរណារបាេការណ៍ទសុើប ទ ក្ត្របស់រណៈកមាម ធិការ ប់រំសម្ភាពទេនឌ័

រត្ររប់កត្រម្ិត្។ 

第 六 章 罰則 

Chapter VI： Penalties 

Chương VI Hình phạt 

ជំពូកទី ៦៖ ទណឌ កម្ម  

第 36 條 

學校校長、教師、職員或工友有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以

下罰鍰： 

一、違反第二十一條第一項規定，未於二十四小時內，向學校及當地直轄市、縣

（市）主管機關通報。 

二、違反第二十一條第二項規定，偽造、變造、湮滅或隱匿他人所犯校園性騷擾

或性霸凌事件之證據。 

學校違反第二十一條第三項、第二十二條第二項或第二十七條第四項規定者，處

新臺幣一萬元以上十五萬元以下罰鍰；其他人員違反者，亦同。 

學校違反第十三條、第十四條、第十四條之一、第十六條或第二十條第二項規定

者，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰。 

行為人違反第二十五條第六項不配合執行，或第三十條第四項不配合調查，而無

正當理由 者，由學校報請主管機關處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按

次處罰至其配合或提供相關資料為止。但行為人為學校校長時，由主管機關逕予

處罰。 

學校校長或學校財團法人董事怠於行使職權，致學校未依第二十五條第一項、第

二項或第六項規定，執行行為人之懲處或處置，或採取必要之措施確保行為人配

合遵守者，處校長或董事新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。 

Article 36 

A school principal, teacher, staff member, or worker who commits any of 

the following violations shall be subject to an administrative fine of 

not less than NT$30,000 and not more than NT$150,000: 

1. Violating Paragraph 1 of Article 21 by failing to report the 

incident to the school and the local competent authority of the special 

municipality or county (city) within twenty-four hours. 

2. Violating Paragraph 2 of Article 21 by forging, altering, 
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destroying, or concealing evidence of an incident of campus sexual 

harassment or sexual bullying committed by another person. 

A school that violates Paragraph 3 of Article 21, Paragraph 2 of 

Article 22, or Paragraph 4 of Article 27 shall be subject to an 

administrative fine of not less than NT$10,000 and not more than 

NT$150,000. The same shall apply to any other person who violates such 

provisions. 

A school that violates Article 13, Article 14, Article 14-1, Article 

16, or Paragraph 2 of Article 20 shall be subject to an administrative 

fine of not less than NT$10,000 and not more than NT$100,000. 

Where, without legitimate reason, a perpetrator violates Paragraph 6 of 

Article 25 by failing to cooperate with the implementation of required 

measures, or violates Paragraph 4 of Article 30 by failing to cooperate 

with an investigation, the school shall report the matter to the 

competent authority, which shall impose an administrative fine of not 

less than NT$10,000 and not more than NT$50,000. Repeated fines may be 

imposed until the perpetrator cooperates or provides the relevant 

information. However, where the perpetrator is the school principal, 

the competent authority shall impose the penalty directly. 

Where a school principal or a director of a school foundation neglects 

to exercise their authority, thereby causing the school to fail to 

impose disciplinary action or measures against a perpetrator in 

accordance with Paragraph 1, Paragraph 2, or Paragraph 6 of Article 25, 

or to fail to take necessary measures to ensure the perpetrator's 

cooperation and compliance, the principal or director shall be subject 

to an administrative fine of not less than NT$10,000 and not more than 

NT$50,000. 

Điều 36 

Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên hoặc nhân viên phục vụ của trường thuộc một trong các 

trường hợp sau đây bị phạt tiền từ 30.000 Đài tệ đến 150.000 Đài tệ: 

1. Vi phạm khoản 1 Điều 21, không thông báo cho trường học và cơ quan có thẩm quyền 

của thành phố trực thuộc Trung ương hoặc huyện (thành phố) tại địa phương trong thời 

hạn hai mươi bốn giờ. 

2. Vi phạm khoản 2 Điều 21, làm giả, sửa đổi, tiêu hủy hoặc che giấu chứng cứ về vụ việc 

quấy rối tình dục hoặc bắt nạt trên cơ sở giới trong khuôn viên trường học do người khác 
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thực hiện. 

Trường học vi phạm khoản 3 Điều 21, khoản 2 Điều 22 hoặc khoản 4 Điều 27 bị phạt tiền 

từ 10.000 Đài tệ đến 150.000 Đài tệ. Cá nhân khác vi phạm cũng bị xử phạt như trên. 

Trường học vi phạm Điều 13, Điều 14, Điều 14-1, Điều 16 hoặc khoản 2 Điều 20 bị phạt 

tiền từ 10.000 Đài tệ đến 100.000 Đài tệ. 

Nếu không có lý do chính đáng mà người thực hiện hành vi vi phạm khoản 6 Điều 25 do 

không phối hợp thực hiện biện pháp xử lý, hoặc vi phạm khoản 4 Điều 30 do không phối 

hợp điều tra, trường học phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt từ 10.000 Đài tệ đến 

50.000 Đài tệ. Người đó có thể bị xử phạt nhiều lần cho đến khi phối hợp hoặc cung cấp 

tài liệu liên quan. Tuy nhiên, nếu người thực hiện hành vi là hiệu trưởng thì cơ quan có 

thẩm quyền trực tiếp xử phạt. 

Hiệu trưởng hoặc thành viên hội đồng quản trị của pháp nhân trường học thiếu trách nhiệm 

trong việc thực hiện thẩm quyền, khiến trường không thi hành hình thức kỷ luật hoặc biện 

pháp xử lý đối với người thực hiện hành vi, hoặc không áp dụng biện pháp cần thiết để bảo 

đảm người đó phối hợp, chấp hành theo khoản 1, khoản 2 hoặc khoản 6 Điều 25, thì bị 

phạt tiền từ 10.000 Đài tệ đến 50.000 Đài tệ. 

មាត្រា ៣៦ 

ន្ទេកស្ថលា ត្ររូបទត្រ្ៀន បុរគលិក ឬកម្មកររបស់ស្ថលាទរៀន 

ស្ែលមានករណីណាមួ្េែូច្បខា្ទត្រកាម្ ត្រតូ្វពិន័េជាត្របាក់ចប់ពី ៣០,០០០ ែុលាៃ រនត្វា៉ា ន់លមី 

(NT$) ែល់ ១៥០,០០០ ែុលាៃ រនត្វា៉ា ន់លមី (NT$)៖ 

១. បំពានកថាខណឌ ទី១ ននមាត្រា ២១ ទោេមិ្នបានរាេការណ៍ទៅស្ថលាទរៀន 

និ្អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចននត្រក រ្ ពិទសស ឬត្រស រក (ត្រក រ្ ) ទៅមូ្លោឋ ន កន ុ្រេៈទពល ២៤ 

ទមា ្។   

២. បំពានកថាខណឌ ទី២ ននមាត្រា ២១ ទោេស្កៃ្បនៃ ំ ស្កស្ត្រប បំផ្លៃ ញ 

ឬលាក់បំា្ភសត ុា្ននទហតុ្ការណ៍ទបៀត្ទបៀនអល វូទភទ 

ឬការរំរាម្កំស្ហ្ទោេស្អែកទលើទេនឌ័រទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន 

ស្ែលត្របត្រពឹត្តទោេ ាកែនទ។ 

ស្ថលាទរៀនស្ែលបំពានកថាខណឌ ទី៣ ននមាត្រា ២១ កថាខណឌ ទី២ ននមាត្រា ២២ 

ឬកថាខណឌ ទី៤ ននមាត្រា ២៧ ត្រតូ្វពិន័េជាត្របាក់ចប់ពី ១០,០០០ NT$ ែល់ ១៥០,០០០ NT$។ 

បុរគលទអស្ទទៀត្ស្ែលបំពានបទបបញ្ញត្ត ិទាំ្ ទនេះ ក៏ត្រតូ្វទទួលទណឌ កម្មែូច្បោា ។ 

ស្ថលាទរៀនស្ែលបំពានមាត្រា ១៣ មាត្រា ១៤ មាត្រា ១៤-១ មាត្រា ១៦ ឬកថាខណឌ ទី២ 

ននមាត្រា ២០ ត្រតូ្វពិន័េជាត្របាក់ចប់ពី ១០,០០០ NT$ ែល់ ១០០,០០០ NT$។ 

ត្របសិនទបើោម នទហតុ្អលសម្ត្រសប ទហើេ ាកត្របត្រពឹត្តបំពានកថាខណឌ ទី៦ ននមាត្រា ២៥ 

ទោេមិ្នសហការកន ុ្ការ នុវត្ត វធិានការ ឬបំពានកថាខណឌ ទី៤ ននមាត្រា ៣០ 
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ទោេមិ្នសហការកន ុ្ការទសុើប ទ ក្ត្ ស្ថលាទរៀនត្រតូ្វរាេការណ៍ទៅអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច 

ទែើម្បីោក់ពិន័េជាត្របាក់ចប់ពី ១០,០០០ NT$ ែល់ ៥០,០០០ NT$ 

ទហើេអាច្បោក់ពិន័េជាបនតបន្ទា ប់ រហូត្ែល់ ាកត្របត្រពឹត្តសហការ ឬអតល់ព័ត៌្មាន 

និ្ឯកស្ថរពាក់ព័នធ។ ទទាេះជាយា ្ណា ត្របសិនទបើ ាកត្របត្រពឹត្តជាន្ទេកស្ថលា 

អាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្រតូ្វោក់ទណឌ កម្មទោេផ្លា ល់។ 

ត្របសិនទបើន្ទេកស្ថលា ឬសមាជិកត្រក រម្ត្របឹកាភិបាលនននីតិ្បុរគលស្ថលាទរៀន 

ទធាសត្របស្ហសកន ុ្ការ នុវត្តសិទធិ ំណាច្បរបស់ខល នួ 

ស្ែលបណាត លឱ្យស្ថលាទរៀនមិ្ន នុវត្ត វធិានការវន័ិេ 

ឬវធិានការទោេះត្រស្ថេចំ្បទពាេះ ាកត្របត្រពឹត្តាម្កថាខណឌ ទី១ ទី២ ឬទី៦ ននមាត្រា ២៥ 

ឬមិ្នចត់្វធិានការចំបាច់្បទែើម្បីធាន្ទថា ាកត្របត្រពឹត្តសហការ និ្ទោរពាម្ 

ន្ទេកស្ថលា ឬសមាជិកត្រក រម្ត្របឹកាភិបាលទន្ទេះ ត្រតូ្វពិន័េជាត្របាក់ចប់ពី ១០,០០០ NT$ 

ែល់ ៥០,០០០ NT$។ 

第 36-1 條 

學校校長、教師、職員或工友違反第二十一條第一項所定疑似校園性侵害事件之

通報規定，致再度發生校園性侵害事件；或偽造、變造、湮滅或隱匿他人所犯校

園性侵害事件之證據 者，應依法予以解聘或免職。 

學校或主管機關對違反前項規定之人員，應依法告發。 

Article 36-1 

Where a school principal, teacher, staff member, or worker violates the 

reporting requirements for suspected incidents of campus sexual assault 

prescribed in Paragraph 1 of Article 21, thereby resulting in another 

incident of campus sexual assault, or forges, alters, destroys, or 

conceals evidence of an incident of campus sexual assault committed by 

another person, the person shall be dismissed or removed from office in 

accordance with law. 

The school or competent authority shall report, in accordance with law, 

any person who violates the provisions of the preceding paragraph to the 

appropriate authorities. 

Điều 36-1 

Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên hoặc nhân viên phục vụ của trường vi phạm quy định về 

thông báo vụ việc nghi ngờ là xâm hại tình dục trong khuôn viên trường học tại khoản 1 

Điều 21, dẫn đến việc tiếp tục xảy ra vụ việc xâm hại tình dục; hoặc làm giả, sửa đổi, tiêu 

hủy hay che giấu chứng cứ về vụ việc xâm hại tình dục trong khuôn viên trường học do 

người khác thực hiện, thì phải bị chấm dứt tuyển dụng hoặc miễn nhiệm theo pháp luật. 

Trường học hoặc cơ quan có thẩm quyền phải tố giác người vi phạm quy định tại khoản 
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trên theo pháp luật. 

មាត្រា ៣៦-១ 

ត្របសិនទបើន្ទេកស្ថលា ត្ររូបទត្រ្ៀន បុរគលិក ឬកម្មកររបស់ស្ថលាទរៀន 

បំពានបទបបញ្ញត្ត ិសត ីពីការរាេការណ៍ ំពីទហត្ុការណ៍ស្ែលស្ស័េថាជាការរំទលាភបំពានអល ូ

វទភទទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀន ស្ែលមានស្ច្ប្កន ុ្កថាខណឌ ទី១ ននមាត្រា ២១ 

ទហើេបណាត លឱ្យមានទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀនទកើត្ទ ើ

្ម្ត្ទទៀត្ ឬបានស្កៃ្បនៃ ំ ស្កស្ត្រប បំផ្លៃ ញ 

ឬលាក់បាំ្ភសត ុា្ននទហត្ុការណ៍រំទលាភបំពានអល វូទភទទៅកន ុ្បរទិវណស្ថលាទរៀនស្ែល

ត្របត្រពឹត្តទោេ ាកែនទ បុរគលទន្ទេះត្រត្ូវបាន បញ្ឈប់ពីការង្ករ 

ឬែកទច្បញពីម្ុខតំ្ស្ណ្ាម្ច្បាប់។ 

ស្ថលាទរៀន ឬអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បច ត្រត្ូវរាេការណ៍បត ឹ្ទៅអាជាា ធរពាក់ព័នធាម្ច្បាប់ 

ច្បំទពាេះបុរគលស្ែលបំពានបទបបញ្ញត្ត ិននកថាខណឌខា្ទលើ។ 
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第 七 章 附則 

Chapter VII： Supplementary Provisions 

Chương VII Quy định bổ sung 

ជំពូកទី ៧៖ បទបបញ្ញ ត្ត ិបស្នា ម្ 

第 37 條 

本法施行細則，由中央主管機關定之。 

Article 37 

The Enforcement Rules of this Act shall be prescribed by the central 

competent authority. 

Điều 37 

Quy định chi tiết thi hành Luật này do cơ quan có thẩm quyền ở cấp trung ương ban hành. 

មាត្រា ៣៧ 

វវធិានលម្ែ ិត្សត្រមាប់ការ នុវត្តច្បាប់ទនេះ 

ត្រត្ូវកំណត្់ទោេអាជាា ធរមានសម្ត្ាកិច្បចថាា ក់កណាត ល។ 

第 38 條 

本法施行日期，除中華民國一百年六月七日修正之條文，由行政院定之外，自公布

日施行。 

Article 38 

This Act shall take effect from the date of promulgation, except for the 

provisions amended on June 7, 2011, the effective date of which shall be 

determined by the Executive Yuan. 

Điều 38 

Luật này có hiệu lực kể từ ngày công bố, trừ các điều khoản được sửa đổi ngày 07 tháng 6 

năm 2011 có ngày hiệu lực do Viện Hành chính quy định. 

មាត្រា ៣៨ 

ច្បាប់ទនេះត្រតូ្វចូ្បលជាធរមានចប់ពីនលៃត្របកាស 

ទលើកស្ល្ស្ត្បទបបញ្ញត្ត ិស្ែលបានទធា ើវទិស្ថធនកម្មទៅនលៃទី ៧ ស្ខមិ្លុន្ទ ឆ្ា ំ២០១១ 

ស្ែលកាលបរទិច្បេទចូ្បលជាធរមានត្រតូ្វកំណត់្ទោេ សភាត្របតិ្បត្ត ិ (Executive Yuan)។ 


